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ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG 1
A. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN.

1. Tên công trình, địa điểm, vị trí xây dựng công trình.
Tên công trình : Văn phòng cho thuê quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Địa điểm xây dựng: Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

2. Mặt bằng định vị công trình.
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3. Phương án kiến trúc, kết cấu, móng công trình.

3.1. Phương án kiến trúc công trình:

+ Công trình cao 9 tầng, một đơn nguyên. 

+ Chiều cao các tầng 3,3 m.


+ Khẩu độ công trình: Chiều dài l = 28,8 m, chiều rộng b = 26,1 m.

+ Chiều cao toàn bộ công trình : 39,95 m.
3.2. Phương án kết cấu công trình:

    Kết cấu công trình là bê tông cốt thép đổ toàn khối bao gồm khung cột, sàn kết hợp với lõi thang máy.

          + Khung BTCT toàn khối có kích thước các cấu kiện như sau:

                     - Cột tầng 1 ( 6 có tiết diện :     500x500(mm).

                     - Cột tầng  7 ( M1 có tiết diện : 450x450(mm).

                     - Dầm chính                           :  300x600(mm).
                     - Dầm phụ                              :  200x400 (mm).
         + Hệ dầm sàn toàn khối: Bản sàn dầy 120(mm)

         + Kết cấu ngăn, bao che:

                 - Tường ngăn, bao che dày 220mm.

                 - Tường ngăn giữa các phòng dày 110mm, vách kính ngăn chia không

       gian dày 0,6cm

3.3. Phương án móng công trình:

  Kết cấu móng là móng cọc BTCT chế tạo sẵn được thi công bằng phương pháp ép

   - Đài cọc của móng cao 1,2m đặt trên lớp BT đá 4x6 vữa B7,5 dày 0,1m, đáy đài đặt tại cốt -1,7m so với cốt tự nhiên.

  - Phương án móng cọc ép: Cọc ép là cọc BTCT tiết diện 40(40 cm, cọc dài 16m.    

4. Điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn.
a. Điều kiện địa hình:

Theo báo cáo kết quả địa chất công trình, khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng, vị trí xây dựng có diện tích rộng, giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng. 
b. Địa chất công trình:
Xem chi tiết trang 71 phần nền móng.
c. Điều kiện thủy văn công trình:
   - Công trình nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thời tiết ôn hòa quanh năm rất thuận tiện cho việc thi công.
 - Mực nước ngầm gặp ở độ sâu trung bình cách mặt đất -19,5m và nằm dưới đáy móng nên không ảnh hưởng đến quá trình thi công.
5. Một số điều kiện liên quan khác

a) Tình hình giao thông khu vực


Khu vực có nhiều đướng lớn là đường 2 chiều thuận tiện cho công tác vận chuyển vật liệu, thiết bị máy móc cho quá trình thi công.

b) Khả năng cung ứng vật tư


Công trình xây dựng có trục đường chính lớn, khả năng cung ứng vật tư tốt.

c) Khả năng cung cấp điện nước thi công


Công trình xây dựng tại khu vực nội thành, khả năng cung cấp điện nước thi công tốt.

d) Năng lực đơn vị thi công


Đơn vị thi công có năng lực cao, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ thi công.

e) Trình độ xây dựng khu vực


Nhân lực tại khu vực có số lượng và trình độ cao, cơ sở sản xuất và thiết bị thi công hiện đại, đảm bảo khả năng thi công.

6. Một số nhận xét


Thông qua nội dung giới thiệu ở phần trên, có thể thấy được những thuận lợi cũng như khó khăn ảnh hưởng đến giải pháp thi công công trình.

      Thuận lợi:
Giao thông thuận tiện, năng lực nhà thầu cao, khả năng cung ứng vật tư, cung cấp điện nước tốt.

      Khó khăn:
Xây dựng trong khu vực nội thành, đông dân cư, yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, ô nhiễm tiếng ồn cao, xe vận chuyển lớn bị hạn chế vào ban ngày, gây khó khăn cho quá trình thi công

B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG 
1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế và các điều kiện liên quan, lập và phê duyệt biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công công trình.

Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và các hồ sơ liên quan, nghiên cứu phân tích đánh giá hồ sơ thiết kế để lựa chọn phương án thi công hợp lý.
2. San dọn và bố trí mặt bằng thi công:
- Kiểm tra chỉ giới xây dựng.
- Nhận và bàn giao mặt bằng xây dựng.

 Công trình được xây dựng trên nền đất tương đối bằng phẳng nên không cần san lấp nhiều.

 - Tháo dỡ các công trình cũ, khi tháo dỡ phải đảm bảo các yêu cầu an toàn và kinh tế.

 - Bố trí làm  các đường tạm cho các máy thi công hoạt động trên công trường.

 - Do vị trí xây dựng ở trong thành phố nên việc xây tường chống ồn là cần thiết vì vậy đơn vị thi công đã dựng tường rào bằng gỗ, tôn..tạm thời trong thời gian thi công để chống ồn và bảo vệ an toàn cho công trình trong khi thi công.

- Bố trí nhà làm việc cho kỹ sư và bảo vệ bằng nhà lưu động Contener. Hàng rào bảo vệ bằng tôn, cao 2,5m.

- Tiến hành làm các lán trại tạm phục vụ cho việc ăn ở và sinh hoạt của công nhân trên công trường.

- Lắp đặt hệ thống điện, nước sinh hoạt, nước sản xuất phục vụ thi công.

- Bố trí các bãi vật liệu lộ thiên, các kho chứa vật liệu phù hợp với tổng mặt bằng.

- Tập hợp các tài liệu kĩ thuật có liên quan .

- Chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công, xác định vị trí tim cốt, hệ trục của công trình. Đường vào và vị trí đặt các thiết bị cơ sở và khu vực gia công cốt thép, kho và công trình phụ trợ.

- Thiết lập qui trình kĩ thuật thi công .

- Lập kế hoạch thi công chi tiết, qui định thời gian cho các bước thi công và sơ đồ di chuyển của máy móc trên công trường .

- Chuẩn bị đầy đủ và tập kết các loại vật tư theo đúng  yêu cầu đáp ứng tiến độ thi công, chuẩn bị các phương tiện thiết bị  thí nghiệm, kiểm tra chất lương vật liệu đưa vào thi công...thiết kế thành phần cấp phối cho bê tông, vữa được sử dụng.
3. Định vị giác móng công trình: 

    Định vị công trình là công tác hết sức quan trọng vì công trình phải được xác định vị trí của nó trên khu đất theo mặt bằng bố trí đồng thời xác định các vị trí trục chính của toàn bộ công trình và vị trí chính xác của các giao điểm của các trục đó.
  Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải có lưới ô đo đạc và xác định đầy đủ từng hạng mục công trình ở góc công trình, trong bản vẽ tổng mặt bằng phải ghi rõ cách xác định lưới tọa độ dựa vào mốc chuẩn có sẵn hay mốc quốc gia, mốc dẫn suất, cách chuyển mốc vào địa điểm xây dựng.

   Dựa vào mốc này trải lưới ghi trên bản vẽ mặt bằng thành lưới hiện trường và từ đó ta căn cứ vào các lưới để giác móng.

  Từ mốc chuẩn A đã có, dùng máy kinh vĩ ngắm phương bắc (theo hướng chỉ của la bàn) quay sang phải một góc 45o đo khoảng cách xác định được điểm 1 của công trình . Tiếp tục đặt máy tại điểm 1 ngắm về điểm A, quay sang trái một góc 45o  đo khoảng cách bằng 26,1 m xác định được điểm 2 của công trình. Cũng tại điểm 1 ngắm điểm 2 và quay một góc 90o, đo khoảng cách bằng 28,8m xác định được điểm 3. Tiếp tục như vậy ta xác định được tất cả các điểm còn lại của công trình.   
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* Gửi cao trình mốc chuẩn: Sau khi đã định vị và giác móng công trình ta tiến hành gửi cao trình mốc chuẩn. Tất cả các cột mốc, cọc tim, cao trình chuẩn đều được dịch chuyển ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của quá trình thi công và được gửi vào các vị trí cố định có sẵn trong phạm vi không bị ảnh hưởng trong quá trình thi công như tường rào, tường nhà lân cận… Hoặc có thể dùng các cọc bê tông chôn xuống đất để gửi các cao trình chuẩn, mốc chuẩn, các cột mốc này cũng được dẫn ra ngoài phạm vi chịu ảnh hưởng của thi công và được che chắn bảo vệ cẩn thận.

   Sau khi tiến hành xong phải kiểm tra lại toàn bộ các bước đã thực hiện rồi vẽ lại sơ đồ và văn bản này sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện và kiểm tra trong suốt quá trình thi công. 

4. Tập kết máy móc, thiết, vật tư và nhân lực về công trường:

a. Chuẩn bị máy móc: 

Các máy liên quan đến công tác thi công phần ngầm và phần thân như : Máy xúc gầu nghịch để thi công hố móng, máy ép cọc, cần trục tháp, máy trộn bê tông máy bơm bê tông, máy đầm bê tông, vận thăng, máy cưa cắt uốn thép, ô tô chuyên  chở đất, hệ thống cốppha đà giáo... Khi tập kết máy móc trên công trường phải kiểm tra và chạy thử trước khi đưa vào sử dụng  để đảm bảo an toàn cho công nhân và đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công.
b. Chuẩn bị về nhân lực: 

Chuẩn bị các công nhân lành nghề có kinh nghiệm và các công nhân khác đáp ứng các công việc phù hợp với yêu cầu. Đội ngũ cán bộ cũng được phân công công tác cho phù hợp với tiến độ chung trên công trình và của toàn bộ công việc trong công ty. Chuẩn bị đầy đủ các trang tiết bị lao động phục vụ thi công cũng như các dụng cụ bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như cán bộ trên công trường. Cần quan tâm đến tình trạng sức khoẻ đời sống của công nhân cũng như cán bộ, giải quyết và giúp đỡ những khó khăn mà mọi người đang gặp phải để mọi người cùng đoàn kết lao động. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức thi công trên công trường, tránh xảy ra mâu thuẫn xô sát.
CHƯƠNG 2 - LẬP BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG
A. THI CÔNG PHẦN NGẦM :

1. Lập biện pháp kỹ thuật thi công ép cọc.

1.1. Lựa chọn phương án ép cọc

Có hai giải pháp ép cọc là ép trước và ép sau: 

· Ép trước là giải pháp ép cọc xong mới thi công đài móng.

· Ép sau là giải pháp thi công đài móng và vài tầng nhà xong mới ép cọc qua các lỗ chờ hình côn trong móng. Sau khi ép cọc xong thi công mối nối vào đài, nhồi bê tông có phụ gia trương nở chèn đầy mối nối. Khi thi công đạt cường độ yêu cầu thì xây dựng các tầng tiếp theo. Đối trọng khi ép cọc chính là phần công trình đã xây dựng.

Phương án ép cọc:

- Ép dương: tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc, sau đó mang máy móc, thiết bị ép đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu thiết kế.

- Ép âm: tiến hành san phẳng mặt bằng, bóc bỏ thảm thực vật để tiện di chuyển thiết bị ép và chuyển cọc, sau đó tiến hành ép cọc đạt được cao trình đỉnh cọc âm xuống độ sâu thiết kế. Cần phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép họăc bằng bê tông cốt thép để cọc ép được tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc xong ta sẽ tiến hành đào đất để thi công phần đài, hệ giằng đài cọc.

- Ép đỉnh: cọc được ép bằng cách tác dụng lực ép lên đỉnh cọc bằng máy ép thủy lực

- Ép ôm: cọc được ép bằng cách tác dụng lực ép lên thân cọcbằng máy ép cọc robot 

Kết luận: Dùng 1 máy ép cọc rôbôt để tiến hành. Sơ đồ ép cọc xem trong bản vẽ thi công ép cọc . Cọc được ép âm so với cốt thiên nhiên là -1,1 m.
1.2. Công tác chuẩn bị

1.2.1. Nghiên cứu tài liệu 
- Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan như kết quả khảo sát địa chất, quy trình công nghệ… 

- Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế công trình, các quy định của thiết kế về công tác ép cọc.

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị ép cọc.

- Phải có hồ sơ về nguồn gốc, nhà sản xuất bao gồm phiếu kiểm nghiệm vật liệu và cấp phối bê tông.

1.2.2.Chuẩn bị về mặt bằng thi công, chuẩn bị cọc
- Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn, chiều dày, thế nằm và đặc trưng cơ lý của chúng

- Thăm dò khả năng có các chướng ngại dưới đất để có biện pháp loại bỏ chúng, sự có mặt của công trình ngầm và công trình lân cận để có biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng xấu đến chúng

- Xem xét điều kiện môi trường đô thị (tiếng ồn và chấn động) theo tiêu chuẩn môi trường liên quan khi thi công ở gần khu dân cư và công trình có sẵn

- Nghiệm thu mặt bằng thi công;

- Lập lưới trắc đạc định vị các trục móng và tọa độ các cọc cần thi công trên mặt bằng

- Kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng của cọc

- Kiểm tra kích thước thực tế của cọc

- Chuyên chở và sắp xếp cọc trên mặt bằng thi công

- Đánh dấu chia đoạn lên thân cọc theo chiều dài cọc

- Tổ hợp các đoạn cọc trên mặt đất thành cây cọc theo thiết kế

- Đặt máy trắc đạc để theo dõi độ thẳng đứng của cọc và đo độ chối của cọc

1.3. Các yêu cầu kĩ thuật của cọc và thiết bị thi công cọc

Áp dụng tiêu chuẩn hiện hành: TCVN 9394 – 2012 Đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu.

1.3.1. Các yêu cầu kĩ thuật đối với cọc
-  Không được dùng các đoạn cọc có độ sai lệch về kích thước vượt quá quy định trong Bảng 1 và có vết nứt rộng hơn 0,2 mm. Độ sâu vết nứt ở góc không quá 10 mm, tổng diện tích do lẹm, sứt góc và rỗ tổ ong không lớn hơn 5 % tổng diện tích bề mặt cọc và không quá tập trung.

Mức sai lệch cho phép về kích thước cọc xem bảng 1 – TCVN 9394 – 2012.

1.3.2.  Các yêu cầu kĩ thuật của thiết bị thi công cọc

Lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau:
- Công suất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định

- Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục tâm cọc khi ép từ đỉnh cọc và tác dụng đều lên các mặt bên cọc khi ép ôm, không gây ra lực ngang lên cọc

- Thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định thời hiệu về đồng hồ đo áp và các van dầu cùng bảng hiệu chỉnh kích do cơ quan có thẩm quyền cấp

Trong mọi trường hợp tổng trọng lượng hệ phản lực không nên nhỏ hơn 1,1 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định.

Kiểm tra định vị và thăng bằng của thiết bị ép cọc gồm các khâu:

- Trục của thiết bị tạo lực phải trùng với tim cọc;

- Mặt phẳng “ công tác” của sàn máy ép phải nằm ngang phẳng 

- Phương nén phải là phương thẳng đứng, vuông góc với sàn “công tác”;

- Chạy thử máy để kiểm tra ổn định của toàn hệ thống bằng cách gia tải khoảng từ 10 % đến 15 % tải trọng thiết kế của cọc.

Đoạn mũi cọc cần được lắp dựng cẩn thận, kiểm tra theo hai phương vuông góc sao cho độ lệch tâm không quá 10 mm. Lực tác dụng lên cọc cần tăng từ từ sao cho tốc độ xuyên không quá 1 cm/s. Khi phát hiện cọc bị nghiêng phải dừng ép để căn chỉnh lại.
1.4. Chọn máy ép:
Để đưa cọc xuống độ sâu thiết kế cọc phải qua các tầng địa chất khác nhau.

Ta thấy cọc muốn qua được những địa tầng đó thì lực ép cọc phải đạt giá trị :


                                 Pe ( K. Pc


Pe là lực ép cần thiết để cọc đi sâu vào đất nền tới độ sâu thiết kế.


K: Hệ số lớn hơn 1, phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc.


Pc: Tổng sức kháng tức thời của đất nền, Pc gồm 2 phần: Phần kháng mũi cọc (Pm) và phần ma sát của cọc (Pms). Như vậy để ép được cọc xuống chiều sâu thiết kế cần phải có 1 lực thắng được lực ma sát mặt bên của cọc và phá vỡ được cấu trúc của lớp đất dưới mũi cọc. Để tạo ra lực ép cọc ta có: trọng lượng bản thân cọc và lực ép bằng kích thuỷ lực, và lực ép cọc chủ yếu do kích thuỷ lực gây ra. 
Theo kết quả tính từ phần thiết kế móng cọc ta có: 

               Pc = PSPT = 1229,18 KN = 122,918T


        Pemin ≥ 2.PSPT = 2.122,918 = 245,836T

Vì chỉ cần sử dụng 0,7 ( 0,8 khả năng làm việc tối đa của máy phải thoả mãn điều kiện.

Lực ép danh định của máy ép:    Pép 
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Chọn thiết bị ép cọc là máy ép cọc robot model DTZ360 có các thông số kỹ thuật sau:

       + Lực ép danh định: 360T

       + Áp lực dầu CT: 23,2 Mpa

       + Tốc độ ép: 2,8 m/phút

       + Hành trình ép: 1,8m

       + Di chuyển: dọc: 3,6m; ngang:0,6m

       + Góc quay: 12[image: image4.wmf]0


       + Hành trình nâng hạ: 1m

       + Cọc vuông:( 300:500)mm

       + Khoảng cách tới cọc biên: 1,33m

       + Khoảng cách tới cọc góc: 1,49m

       + Trọng lượng nâng danh định: 12T

       + Độ dài cọc nâng danh định: 14m

       + Công suất ép cọc: 
74KW
       + Công suất cẩu cọc: 30KW
       + Kích thước: dài CT:12,5m, rộng CT: 7m, cao CT 3,04m

       + Tổng trọng lượng gồm đối trọng: 364T.

[image: image5.emf]1


3


4


2


cÇn cÈu


cabin ®iÒu khiÓn


pittong ep cäc


6


hÖ thèng di chuyÓn


hÖ thèng «m cäc


5


d©y dÉn dÇu


pittong phôc vô di chuyÓn


khung robot


dÇm ®ì ®èi träng


7


9


10


8


®èi träng


cÊu t¹o robot Ðp cäc


3


3


3


3


1


2


4


4


6


7


8


8


9


10


hép kü thuËt




1

3

4

2

cÇn cÈu

cabin ®iÒu khiÓn

pittong ep cäc

6

hÖ thèng di chuyÓn

hÖ thèng «m cäc

5

d©y dÉn dÇu

pittong phôc vô di chuyÓn

khung robot

dÇm ®ì ®èi träng

7

9

10

8

®èi träng

cÊu t¹o robot Ðp cäc

3

3

3

3

1

2

4

4

6

7

8

8

9

10

hép kü thuËt


Số lượng cọc cần ép của khối chính công trình: 132 cọc

Tổng chiều dài cọc ép:      16.132 = 2112 m 

Số ca máy để ép hết toàn bộ cọc: 
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Ta chọn 1 máy cho toàn bộ công trình.
+ Ta thấy tổng trọng lượng máy bằng 364T > Pép max = 351,19T => Không cần thêm đối trọng.

* Chọn xe vận chuyển cọc:

Chọn xe vận chuyển cọc của hãng Hyundai có trọng tải 15T.

[image: image7.wmf]
Tổng số cọc trong mặt bằng là 132 cọc, mỗi 1 cọc có 2 đoạn cọc, như vậy tổng số đoạn cọc cần phải chuyên chở đến mặt bằng công trình là 264 đoạn cọc.

- Tải trọng mỗi một đoạn cọc dài là 1,58 T.

Số lượng cọc mà mỗi chuyến xe vận chuyển được: 

[image: image8.wmf]äc)

15

n9,5(c

1,58

==


Chọn là 9 đoạn cọc  ( Số chuyến xe cần thiết để vận chuyển hết số cọc đến mặt bằng công trình là: 
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Chọn 30 chuyến.
1.5. Thi công cọc thử

1.5.1 Mục đích

Trước khi ép cọc đại trà ta phải tiến hành thí nghiệm nén tĩnh cọc nhằm xác định các số liệu cần thiết về cường độ, biến dạng và mối quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị của cọc làm cơ sở cho thiết kế hoặc điều chỉnh đồ án thiết kế, chọn thiết bị và công nghệ thi công cọc phù hợp.

1.5.2 Thời điểm,số lượng và vị trí cọc thử

Việc thử tĩnh cọc được tiến hành tại những điểm có điều kiện địa chất tiêu biểu trước khi thi công đại trà, nhằm lựa chọn đúng đắn loại cọc, thiết bị thi công và điều chỉnh đồ án thiết kế.

- Số lượng cọc thử do thiết kế quy định. Tổng số cọc của công trình là 132 cọc, số lượng cọc cần thử 2 cọc (theo TCVN 9393-2012 quy định lấy bằng 1% tổng số cọc của công trình nhưng không ít hơn 2 cọc trong mọi trường hợp).

- Thí nghiệm được tiến hành bằng phương pháp dùng tải trọng tĩnh ép dọc trục sao cho dưới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất nền. Các số liệu về tải trọng, chuyển vị, biến dạng 
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                        Mặt bằng tổ chức thi công ép cọc thí nghiệm
1.5.3. Quy trình thử tải cọc

- Trước khi thí nghiệm chính thức, tiến hành gia tải trước nhằm kiểm tra hoạt động của thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa thiết bị và đầu cọc. 

Gia tải trước được tiến hành bằng cách tác dụng lên đầu cọc khoảng 5% tải trọng thiết kế sau đó giảm tải về 0, theo dõi hoạt động của thiết bị thí nghiệm. Thời gian gia tải và thời gian giữ tải ở cấp 0 khoảng 10 phút.
- Cọc được nén theo từng cấp, tính bằng % của tải trọng thiết kế. Tải trọng được tăng lên cấp mới nếu sau 1 giờ quan sát độ lún của cọc nhỏ hơn 0,2mm và giảm dần sau mỗi lần đọc trong khoảng thời gian trên. Thời gian gia tải và giảm tải ở mỗi cấp không nhỏ hơn các giá trị ghi trong bảng 1-1 Thời gian tác dụng các cấp tải trọng TCVN 9394 - 2012

- Trong quá trình thử tải cọc cần ghi chép giá trị tải trọng, độ lún, và thời gian ngay sau khi đạt cấp tải tương ứng vào các thời điểm sau:

     + 15 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h

     + 30 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải 1h đến 6h

     + 60 phút/lần trong khoảng thời gian gia tải lớn hơn 6h

- Trong quá trình giảm tải cọc, tải trọng, độ lún và thời gian được ghi chép ngay sau khi giảm cấp tải trọng tương ứng và ngay sau khi bắt đầu giảm xuống cấp mới.
1.6. Lập biện pháp thi công cọc cho công trình

1.6.1. Sơ đồ thi công cọc: 
Cọc được tiến hành ép theo sơ đồ khóm cọc theo đài ta phải tiến hành ép cọc từ chỗ chật hẹp khó thi công ra chỗ thoáng, ép theo sơ đồ ép đuổi. Dùng hai máy ép ở hai khu vực khác nhau với số cọc tương đương nhau. Trong khi ép nên ép cọc ở phía trong trước nếu không có thể cọc không xuống được tới độ sâu thiết kế hay làm trương nổi những cọc xung quanh do đất bị lèn quá giới hạn => phá hoại.    
Sơ đồ ép cọc xem bản vẽ TC 01.
1.6.2. Kỹ thuật thi công cọc: 

Áp dụng TCVN 9394-2012 Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu.

Bước 1: Kiểm tra định vị và thăng bằng của thiết bị ép cọc gồm các khâu:

- Trục của thiết bị tạo lực phải trùng với tim cọc

- Mặt phẳng “ công tác” của sàn máy ép phải nằm ngang phẳng 

- Phương nén của thiết bị tạo lực phải là phương thẳng đứng, vuông góc với sàn “công tác”.

- Chạy thử máy để kiểm tra ổn định của toàn hệ thống bằng cách gia tải khoảng từ 10 % đến 15 % tải trọng thiết kế của cọc.

Bước 2: Đoạn mũi cọc (C1) cần được lắp dựng cẩn thận, kiểm tra theo hai phương vuông góc sao cho độ lệch tâm không quá 10 mm. Lực tác dụng lên cọc cần tăng từ từ sao cho tốc độ xuyên không quá 1 cm/s. Khi phát hiện cọc bị nghiêng phải dừng ép để căn chỉnh lại.

Bước 3: Ép các đoạn cọc tiếp theo gồm các bước sau:

- Kiểm tra bề mặt hai đầu đoạn cọc, sửa chữa cho thật phẳng; kiểm tra chi tiết mối nối; lắp dựng đoạn cọc vào vị trí ép sao cho trục tâm đoạn cọc trùng với trục đoạn mũi cọc, độ nghiêng so với phương thẳng đứng không quá 1 %.

- Gia tải lên cọc khoảng 10 % đến 15 % tải trọng thiết kế suốt trong thời gian hàn nối để tạo tiếp xúc giữa hai bề mặt bê tông; tiến hành hàn nối theo quy định trong thiết kế.

- Tăng dần lực ép để các đoạn cọc xuyên vào đất với vận tốc không quá 2 cm/s;

- Không nên dừng mũi cọc trong đất sét dẻo cứng quá lâu (do hàn nối hoặc do thời gian cuối ca ép...). Cứ tiếp tục cho đến khi đầu cọc C2 cách mặt đất 0,3÷0,5 m. Cuối cùng ta sử dụng một đoạn cọc ép âm để ép đầu đoạn cọc cuối cùng xuống một đoạn  -1,1m so với cốt tự nhiên.

Cọc được công nhận là ép xong khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:

- Chiều dài cọc đã ép vào đất nền không nhỏ hơn Lmin và không quá Lmax với Lmin , Lmax là chiều dài ngắn nhất và dài nhất của cọc được thiết kế dự báo theo tình hình biến động của nền đất trong khu vực.

- Lực ép trước khi dừng, (Pep)KT trong khoảng từ (Pep) min đến (Pep)max, trong đó:

(Pep)min là lực ép nhỏ nhất do thiết kế quy định

(Pep)max là lực ép lớn nhất do thiết kế quy định

(Pep)KT là lực ép tại thời điểm kết thúc ép cọc, trị số này được duy trì với vận tốc xuyên không quá 1 cm/s trên chiều sâu không ít hơn ba lần đường kính (hoặc cạnh) cọc.

Độ lệch so với vị trí thiết kế của trục cọc trên mặt bằng không được vượt quá trị số nêu trong Bảng 11 TCVN 9394 – 2012.Trong trường hợp không đạt hai điều kiện trên, cần báo cho thiết kế để có biện pháp xử lý.

1.7. Các sự cố xảy ra khi đang ép cọc:

 
Khi lực nén bị tăng đột ngột, có thể gặp một trong các hiện tượng sau:

- Mũi cọc xuyên vào lớp đất cứng hơn

- Mũi cọc gặp dị vật

- Cọc bị xiên, mũi cọc tì vào gờ nối của cọc bên cạnh.

Trong các trường hợp đó cần phải tìm biện pháp xử lý thích hợp, có thể là một trong các cách sau:

- Cọc nghiêng quá quy định, cọc bị vỡ phải nhổ lên ép lại hoặc ép bổ sung cọc mới (do thiết kế chỉ định)

- Khi gặp dị vật, vỉa cát chặt hoặc sét cứng có thể dùng cách khoan dẫn hoặc xói nước như đóng cọc;

- Việc ghi chép lực ép theo nhật ký ép cọc nên tiến hành cho từng m chiều dài cọc cho tới khi đạt tới (Pep)min, bắt đầu từ độ sâu này nên ghi cho từng 20 cm cho tới khi kết thúc, hoặc theo yêu cầu cụ thể của Tư vấn, Thiết kế.
2. Lập biện pháp kỹ thuật thi công đào đất .

2.1. Yêu cầu kĩ thuật khi thi công đào đất.
        - Khi thi công công tác đất cần chú ý đến độ dốc lớn nhất của mái dốc và việc lựa chọn độ dốc hợp lí vì nó ảnh hưởng tới khối lượng công tác đất, an toàn lao động và giá thành công trình. 
- Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu bằng bề rộng kết cấu cộng với khoảng cách neo chằng và đặt ván khuôn cho đế móng. Trong trường hợp đào có mái dốc thì khoảng cách giữa chân kết cấu móng và chân mái dốc lấy bằng 30cm.

- Đất thừa và đất không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải theo đúng quy định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước, gây ngập úng công trình làm cản trở thi công.

- Khi đào đất hố móng cho công trình do công trình thi công nhanh và liên tục theo tiến độ nên ta không phải để lại lớp đất bảo vệ chống xâm thực và phá hoại kết cấu của đất.

- Sau khi đào đất đến cốt yêu cầu, tiến hành đập đầu cọc, bẻ chéo cốt thép theo thiết kế.

2.2. Lựa chọn phương án thi công đào đất.

 * Phương án đào hoàn toàn bằng thủ công:
Thi công đất thủ công là phương pháp thi công truyền thống. Dụng cụ để làm đất là dụng cụ cổ truyền như: xẻng, cuốc, mai, cuốc chim, kéo cắt đất... Để vận chuyển đất người ta dùng quang gánh, xe cút kít một bánh, xe cải tiến...
Nếu thi công theo phương pháp đào đất bằng thủ công thì tuy có ưu điểm là đơn giản và có thể tiến hành song song với việc đóng cọc, dễ tổ chức theo dây chuyền. Nhưng với khối lượng đào cũng khá lớn thì số lượng công nhân phải lớn mới đảm bảo được rút ngắn thời gian thi công, do vậy nếu tổ chức không khéo thì sẽ gây trở ngại cho nhau dẫn đến năng suất lao động giảm, không bảo đảm được tiến độ. 
 *Phương án đào hoàn toàn bằng máy:
  Việc đào bằng máy sẽ cho năng suất cao, thời gian thi công ngắn, tính cơ giới cao.  Nếu thi công theo phương pháp này thì có ưu điểm nổi bật là rút ngắn thời gian thi công, bảo đảm kỹ thuật mà tiết kiệm được nhân lực.Tuy nhiên cần phải đào sao cho tránh gầu va nhiều vào cọc, lách gầu đào vào các hàng cọc . 
* Phương án kết hợp giữa cơ giới và thủ công:

  Đây là phương án tối ưu để thi công. Ta tiến hành đào ao tới đáy giằng cao độ -1m so với cos tự nhiên, sau đó tiến hành đào tay 0,8m đến cos đáy lớp bê tông lót -1,8m so với cos tự nhiên.
2.3. Tính toán khối lượng đào đất.
Tính toán khối lượng đào đất
- Khối lượng hố móng được chia ra thành các hình lăng trụ và các hình tháp để tính thể tích, rồi cộng lại.

 - Với việc đáy đài đặt trên lớp sét pha, chiều sâu đào < 3m; ta lấy độ mở taluy đào theo góc 76o với tỉ số H/B = 1/0,25.
+ Công thức tính thể tích hố móng: 
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Khối lượng đào đất xem ở phụ lục II. 
2.4.Lựa chọn phương án thi công đào đất.
   Việc chọn các loại máy đào đất phụ thuộc nhiều yếu tố: khối lượng công tác đất, dạng công tác, loại đất, điều kiện thời tiết, thời gian thi công...

   Căn cứ vào khối lượng đào đất đã tính toán, mặt bằng đào đất  móng ta chọn máy xúc gầu nghịch dẫn động thuỷ lực mã hiệu EO - 3322D có các thông số kĩ thuật như sau : 

                Bảng thông số kỹ thuật máy  EO - 3322D như sau

	Q(m3)
	R(m)
	h(m)
	H(m)
	Trọng lượng (T)
	tck (s)

	0,63
	7,5
	4,9
	4,4
	14,5
	17


 Dựa trên đặc điểm và kích thước của mặt bằng ta chia thành 3 khoang đào, đào theo sơ đồ đường rãnh song song, máy đào vừa đào vừa di chuyển lùi kết hợp với xe ô tô vận chuyển đất.  

  Công tác đào đất bao gồm quá trình đào, vận chuyển và đổ đất, sửa hố đào theo đúng quy định.

Đào dọc đổ bên với các rãnh đất ban đầu, đào dọc đổ sau cho rãnh cuối cùng, cho máy đào tuần tự di chuyển dọc theo theo chiều dài hố đào và xe tải chở đất chạy song song với đường di chuyển của máy đào.
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   Sơ đồ đào đất theo phương dọc công trình. Máy đào kiểu giật lùi đổ bên lên ô tô vận chuyển đến nơi tập kết gần công trình để tận dụng sau này lấy đất lấp hố móng. 

Phần đất xấu nếu có thì được vận chuyển đi xa khỏi công trình ngay sau khi đào.   
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3. Lập biện pháp kỹ thuật thi công móng .

3.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công bê tông móng.

3.1.1 Giác móng công trình, định vị đài, cọc.
- Trước thi công phần móng, người thi công phải kết hợp với người đo đạc trải vị trí công trình trong bản vẽ ra hiện trường xây dựng. Trên bản vẽ thi công tổng mặt bằng phải có lưới đo đạc và xác định đầy đủ tọa độ của từng hạng mục công trình. Bên cạnh đó phải ghi rõ cách xác định lưới ô tọa độ, dựa vào các mốc dẫn xuất, cách chuyển mốc vào địa điểm xây dựng.

- Trải lưới ô trên bản vẽ thành lưới ô trên mặt hiện trường và toạ độ của góc nhà để giác móng. Chú ý đến sự mở rộng do đào dốc mái đất.

- Khi giác móng cần dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m. Trên các cọc, đóng miếng gỗ có chiều dày 20mm, rộng 150mm, dài hơn kích thước móng phải đào 400mm. Đóng đinh ghi dấu trục của móng và hai mép móng; sau đó đóng 2 đinh vào hai mép đào đã kể đến mái dốc. Dụng cụ này có tên là ngựa đánh dấu trục móng.

- Căng dây thép (d = 1mm) nối các đường mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây thép căng mép móng này làm cữ đào.

- Phần đào bằng máy cũng lấy vôi bột đánh dấu vị trí đào.

3.1.2. Đập bê tông đầu cọc .
Bê tông đầu cọc được phá bỏ 1 đoạn dài 0,45m. Ta sử dụng các dụng cụ như máy phá bê tông, troòng, đục... 

Yêu cầu của bề mặt bê tông đầu cọc sau khi phá phải có độ nhám, phải vệ sinh sạch sẽ bề mặt đầu cọc trước khi đổ bê tông đài nhằm tránh việc không liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ.

Phần đầu cọc sau khi đập bỏ phải cao hơn cốt đáy đài là 150mm.

Số lượng cọc trên tổng mặt bằng là 132 cọc.

Khối lượng bê tông đầu cọc đập bỏ:

Vđầucọc = 0,4 ( 0,4 ( 0,45 ( 132 = 9,504 (m3)
3.1.3. Thi công bê tông lót móng.

Tổng khối lượng bê tông lót được xác định như sau:

	Bê tông lót đài giằng

	Cấu kiện
	Kích thước
	Thể tích m3
	Số lượng
	Khối lượng m3
	Tổng

	
	Dài
	Rộng
	Cao
	
	
	
	m3

	Đài M1
	2,2
	2,4
	0,1
	0,528
	8
	4,22
	17,02

	Đài M2
	1,8
	1,8
	0,1
	0,324
	10
	3,24
	

	Đài M3 
	0,7
	1,8
	0,1
	0,126
	4
	0,50
	

	Đài M4 
	1,8
	5,4
	0,1
	0,972
	2
	1,94
	

	Đài M5( TM )
	4,2
	6,6
	0,1
	2,772
	1
	2,77
	

	Giằng
	135,36
	0,32
	0,1
	7,04
	1
	7,04
	


3.2 .Lập phương án thi công ván khuôn, cốt thép và bê tông móng, giằng móng.

3.2.1.Tính toán khối lượng bê tông, phân đoạn, phân đợt thi công, lựa chọn phương án thi công bê tông và chọn thiết bị thi công.
a) Tính khối lượng bê tông:

	Cấu kiện
	Kích thước
	Thể tích m3
	Số lượng
	Khối lượng m3
	Tổng

	
	Dài
	Rộng
	Cao
	
	
	
	m3

	Đài M1
	2,2
	2,4
	1,2
	6,34
	8
	50,69
	172,51

	Đài M2
	1,8
	1,8
	1,2
	3,89
	10
	38,88
	

	Đài M3 
	0,7
	1,8
	1,2
	1,51
	4
	6,05
	

	Đài M4 
	1,8
	5,4
	1,2
	11,66
	2
	23,33
	

	Đài M5( TM )
	4,2
	6,6
	1,2
	33,26
	1
	33,26
	

	Giằng
	135,36
	0,3
	0,5
	20,30
	1
	20,30
	


	Bê tông cổ móng

	Cấu kiện
	Kích thước
	Thể tích m3
	Số lượng
	Khối lượng m3

	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)
	
	
	

	Cột 50x50
	0,5
	0,5
	1,25
	0,313
	25
	7,813

	Cột 25x30
	0,3
	0,25
	1,25
	0,094
	1
	0,094

	Tổng (m3)
	7,906


- Bê tông lót móng, lót giằng móng có khối lượng nhỏ, cường độ thấp nên được đổ thủ công.
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- Căn cứ vào tính chất công việc và tiến độ thi công công trình cũng như lượng bê tông cần trộn, ta chọn máy trộn quả lê, xe đẩy mã hiệu SB -30V có các thông số sau:

Bảng thông số máy trộn quả lê mã hiệu SB-30V

	Mã hiệu
	Thể tích thùng trộn (lít)
	Thể tích xuất liệu(lít)
	N quay thùng (vòng/phút)
	Thời gian trộn  (giây)

	SB -30V
	250
	165
	20
	60


Năng suất của máy trộn quả lê: 
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Trong đó: 
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: hệ số thành phần của bê tông
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: hệ số sử dụng máy trộn theo thời gian
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: số mẻ trộn trong một giờ
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: thời gian đổ vật liệu vào thùng
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: thời gian trộn bê tông
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: thời gian đổ bê tông ra
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Vậy một máy trộn hết lượng bê tông lót móng, giằng móng là:
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 => Chọn 1 máy trộn thi công 

- Thao tác trộn bê tông bằng máy trộn quả lê trên công trường:

+ Trước tiên cho máy chạy không tải với 1 lít nước và một ít cốt liệu một vài vòng rồi đổ cốt liệu vào trộn đều, sau đó đổ nước vào trộn đều đến khi đạt được độ dẻo.

+ Kinh nghiệm trộn bê tông cho thấy rằng để có một mẻ trộn bê tông đạt được những tiêu chuẩn cần thiết thường cho máy quay khoảng 20 vòng. Nếu số vòng ít hơn thường bê tông không đều. Nếu quay nhiều vòng hơn thì cường độ và năng suất máy sẽ giảm. Bê tông dễ bị phân tầng.

+ Khi trộn bê tông ở hiện trường phải lưu ý: Nếu dùng cát ẩm thì phải lấy lượng cát tăng lên. Nếu độ ẩm của cát tăng 5% thì khối lượng cát cần tăng 25 á 30% và lượng nước phải giảm đi.

+ Cứ sau 2 giờ làm việc thì cho cốt liệu lớn vào quay khoảng 5 phút rồi mới cho cát, ximăng, nước vào sau nhằm làm sạch vữa bê tông bám ở thành thùng trộn.

Thi công bê tông lót:

- Dùng xe cút kít đón bê tông chảy qua vòi voi và di chuyển đến nơi đổ.

- Chuẩn bị một khung gỗ chữ nhật có kích thước bằng với kích thước của lớp bê tông lót.

 - Bố trí công nhân  để cào bê tông, san phẳng và đầm.Tiến hành trộn và vận chuyển bê tông tới vị trí móng thi công, đổ bê tông xuống máng đổ (vận chuyển bê tông bằng xe cút kít). Đổ bê tông được thực hiện từ xa về gần.

b) Phân đoạn, phân đợt thi công

Do khối lượng bê tóng móng Vmóng = 172,51 m3,chiền cao đài móng 1,2m nên không phân đoạn, phân đợt trong thi công giúp đơn giản công tác tổ chức thi công.
c) Lựa chọn biện pháp thi công bê tông móng

                                     Vbê tôngđài, giằng  = 172,51 m3;

Hiện nay đang tồn tại ba dạng chính về thi công bê tông:

- Thi công bê tông thủ công hoàn toàn

- Thi công bê tông bán cơ giới

- Thi công bê tông cơ giới

Do khối lượng bê tông tương đối lớn để đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng kết cấu công trình và cơ giới hóa trong thi công tác giả chọn phương án thi công bằng bê tông thương phẩm kết hợp máy bơm bê tông.Chọn máy xebơm cần Putzmeister M43
Bảng thống kê thông số kỹ thuật xe bơm cần J32R4X-125

	Ký hiệu
máy
	L​ưu lượng
Qmax
 (m3/h)
	Áp lực
Kg/cm2
	Khoảng cách
bơm max(m)
	Cỡ hạt
cho phép
(mm)
	Công suất
 KW

	
	
	
	Ngang
	Đứng
	
	

	NCP

700-1S
	90
	11,2
	38,6
	42,1
	50
	45
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- Tính số giờ bơm bê tông móng
Khối lượng bê tông đài móng và giằng móng là 172,51 m3. Số giờ bơm cần thiết:   172,51/(90.60%) = 3,19 (h) QUOTE 

Trong đó: 60%  là hiệu suất làm việc của máy bơm

- Chọn xe vận chuyển bê tông

Phương tiện vận chuyển vữa bê tông chọn ô tô có thùng trộn. Mã hiệu SB -  92B. có các thông số như sau:

	Dung tích thùng trộn (m3)
	Ô tô

cơ sở
	Dung tích thùng nước (m3)
	Công suất động cơ (W)
	Tốc độ quay (v/phút)
	Độ cao đổ phối liệu vào (m)
	Thời gian đổ bê tông ra

tmin (phút)
	Trọng lượng khi có bê tông  (tấn)

	6
	Kamaz- 5511
	0,75
	40
	9-15,5
	3,5
	10
	21,85


Tính số xe vận chuyển bê tông
Áp dụng công thức 
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Trong đó : n là số xe vận chuyển

V: Thể tích bê tông mỗi xe V = 6m3
L: Đoạn đường vận chuyển

S: Tốc độ xe S = 20 km/h

T: thời gian gián đoạn T = 10phút/h

Q: năng suất máy bơm Q = 90m3/h

3.2.2.Lựa chọn phương án ván khuôn móng

- Hiện nay trên thị trường có mố số dạng ván khuôn sau:.

* Cốp pha gỗ xẻ:

- Ưu điểm: Rất thông dụng, giá thành tương đối thấp, có tính linh động cao, dễ gia công, chế tạo.

- Nhược điểm: Cốp pha gỗ có cường độ chịu lực thấp, hay cong vênh, chất lượng không đồng nhất. Hệ số sử dụng thấp đối với những công trình lớn cần thi công nhanh, hệ số luân chuyển lớn thì việc sử dụng ván khuôn gỗ là không hợp lí.

* Cốp pha gỗ ép:

- Ưu điểm: lắp ráp thi công với kính thước linh hoạt,số lân luân chuyển cao, bề mặt phẳng, nhẵn.

- Nhược điểm: giá thành cao, gia công lâu.

* Cốp pha thép: 

- Ưu điểm: Trọng lượng các ván nhỏ, đảm bảo bề mặt ván khuôn phẳng nhẵn, khả năng luân chuyển được nhiều lần.

- Nhược điểm: Vốn đầu ban đầu lớn, không gia công được các chi tiết nhỏ do được định hình.

* Kết luận: So sánh các phương án và đặc điểm công trình ta lựa chọn phương án sử dụng cốp pha thép, các nẹp đứng và ngang bằng gỗ.
3.2.3. Tính toán ván khuôn móng

- Ván khuôn thép do công ty VINETSU Nhật Bản sản xuất có các thông số:

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc trong 

	Kiểu
	Rộng(mm)
	Dài(mm)
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	700

600

300
	1500

1200

900
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	150(150

100(150


	1800

1500

1200

900

750

600


Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc ngoài

	Kiểu
	Rộng(mm)
	Dài(mm)

	
	100(100


	1800

1500

1200

900

750

600
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Bảng đặc tính kỹ thuật của tấm khuôn phẳng 

	Rộng

(mm)
	Dài

(mm)
	Cao

(mm)
	Mômen quán

tính (cm4)
	Mômen kháng

uốn (cm3)

	300

300

300

200

200

150

150

100
	1800

1500

1200

1200

1500

900

750

600
	55

55

55

55

55

55

55

55
	28,46

28,46

28,46

20,02

20,02

17,63

17,63

15,68
	6,55

6,55

6,55

4,42

4,3

4,3

4,3

4,08


a) Tổ hợp ván khuôn móng (chọn móng M1(2,2x2,4)m để tính).
Đài móng cao 1,2 m chọn cốp pha đứng, tấm số 1: 55mmx 300 x 1200mm và

Tấm số 2: 55mm x 200 x 1200mm

- Chiều rộng móng 2,2m: dùng 6 tấm số 1 và 2 tấm số 2

- Chiều dài móng 2,4m: dùng 8 tấm số 1.
- Mỗi đài dùng 4 tấm số 3: tấm khuôn góc trong kích thước 100x150x1200mm.

Giằng móng (300x500)mm: Dùng 2 tấm nằm ngang chồng lên nhau 55mmx300mm

Chiều dài linh hoạt theo chiều dài của giằng móng.

b) Tính toán ván khuôn móng

- Sơ đồ tính toán: coi ván khuôn là dầm liên tục nhận các sườn ngang là gối tựa.
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- Tải trọng tính toán

	STT
	Tên tải trọng
	Công thức tính
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	1
	Áp lực bêtông mới đổ
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	2
	Tải trọng do đổ BT (bằng máy)
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	3
	Tải trọng do đầm BT
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	Tổng tải trọng
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	2150
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- Kiểm tra cốp pha theo khả năng chịu lực

1 tấm cốp pha có bề rộng b = 30 cm có W = 6,55 cm3
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Mômen trên nhịp dầm liên tục là:
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R = 2100 kG/ cm2 : cường độ ván khuôn

( = 0,9 – hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép
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[image: image42.wmf]10...10.2100.6,55.0,9

121,5 

8,385

RW

cm

tt

q

g

==


Chọn khoảng cách giữa các sườn ngang lsn = 60 cm. Bố trí 2 sườn ngang có chống đứng.

Kiểm tra lại khả năng chịu lực:
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Thoả mãn điều kiện đảm bảo khả năng chịu lực
* Kiểm tra theo điều kiện biến dạng

Độ võng f được xác định:

Với thép có: E = 2,1. 106 KG/cm2 ; J = 28,46cm4  
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Độ võng cho phép:
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f < [f] ( khoảng cách giữa các sườn ngang đảm bảo yêu cầu.

c) Tính toán sườn ngang đỡ côp pha móng

- Sơ đồ tính toán: coi sườn ngang là dầm nhiều nhịp nhận các sườn đứng là gối tựa
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- Tải trọng tính toán
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- Tính toán cốp pha theo khả năng chịu lực

Sườn ngang sử dụng gỗ nhóm IV, kích thước 8x8cm

Mômen trên nhịp dầm liên tục là:
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[(]g = 150 kG/cm2
W: mômen kháng uốn của sườn ngang
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Chọn L1 = 60cm.

- Kiểm tra theo điều kiện biến dạng

Độ võng f được xác định:
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Với gỗ có: E = 1. 105 kG/cm2 ; J = 
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Độ võng cho phép:
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f < [f] ( khoảng cách giữa các sườn đứng đảm bảo yêu cầu.

d) Tính toán cốp pha giằng  móng

- Đối với cốp pha giằng ta chỉ cần ghép 2 bên thành, đáy giằng đã có bêtông lót.
Chọn cốp pha thành là các loại có kích thước khác nhau ghép hỗn hợp vì có chiều dài giằng khác nhau. Cốp pha giằng khai triển theo phương ngang.

- Theo chiều cao thành giằng ta chọn 1 tấm (300x1500x55) + 1 tấm (200x1500x55) cho mỗi bên, xếp nằm ngang theo chiều dài giằng móng. Có W = 6,55 cm3 và J = 28,46 cm4
- Trong quá trình thi công ván khuôn nếu có chỗ nào thiếu hụt ta dùng các miếng gỗ để chèn vào cho kín khít.
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Cấu tạo cốp pha giằng móng

- Sơ đồ tính: Cốp pha thành giằng được tính như dầm liên tục nhiều nhịp nhận thanh nẹp đứng làm gối tựa.
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- Tải trọng tác dụngTải trọng tác dụng

	STT
	Tên tải trọng
	Công thức
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	Áp lực bê tông đổ
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	2
	Tải trọng do đổ bê tông bằng bơm
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	Tải trọng do đầm bê tông
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	Tổng tải trọng 
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- Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực:
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 Trong đó: + R : Cường độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2)

+ 
[image: image67.wmf]g

= 0,9 : hệ số điều kiện làm việc

+ W : Mô men kháng uốn của ván khuôn, W = 6,55 cm3
lnđ(
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Chọn lnđ = 60 cm 

- Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:
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Trong đó: 
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Với thép ta có: E = 2,1x106 kG/cm2; J = 28,46 cm4
Vậy khoảng cách giữa các nẹp đứng bằng lnđ = 100 cm là đảm bảo.
e) Tính toán cốp pha cổ móng.
Ta tính toán cho cổ móng kích thước 500x500x1000 và áp dụng cho toàn bộ công trình.

- Sơ đồ tính :
 Dùng tổ hợp các loại ván khuôn 55x200x1200 và 55x300x1200.

 Ta tính ván khuôn cổ móng như 1 dầm đơn giản.

[image: image71.emf]g


g


2


l


q.


10


q


10


q.


l


2


500


500




g

g

2

l

q.

10

q

10

q.

l2

500

500


-Tải trọng tính toán

	STT
	Tên tải trọng
	Công thức
	Hệ số v​ượt tải
	qtc
	qtt

	
	
	
	n
	KG/m2
	KG/m2

	1
	Áp lực bê tông mới đổ
	qtc1=
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	2
	Tải trọng do đầm bê tông
	qtc2 = 200
	1.3
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	3
	Tải trọng do đổ bê tông
	qtc3= 400
	1.3
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	4
	Tổng tải trọng
	qtc= qtc1+ max(qtc2+qtc3)
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* Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực:
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 Trong đó: 

       + R: Cường độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (kG/cm2)

       + [image: image75.wmf]g

= 0,9 -  hệ số điều kiện làm việc

       + W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng tấm 30cm ta có 

                W = 6,55 cm3
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Chọn lg = 50 cm.

- Kiểm tra theo điều kiện biến dạng
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Ta thấy f < [f] nên khoảng cách  gông lg = 500 mm là đảm bảo.
3.2.4. Biện pháp gia công và lắp dựng ván khuôn móng, giằng móng

-Ván khuôn đài cọc được chế tạo sẵn thành từng moduyn theo từng mặt bên móng vững chắc theo thiết kế ở bên ngoài hố móng.

- Dùng cần cẩu ,kết hợp với thủ công để đưa ván khuôn tới vị trí của từng đài.

Khi cẩu lắp chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh gây biến dạng cho ván khuôn.

- Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất , căng dây lấy tim của từng đài.

- Ghép ván thành hộp:

+ Xác định trung điểm các cạnh ván khuôn, qua các trung điểm đó đóng 2 thước gỗ vuông góc với nhau thả dọi theo dây căng xác định tim cột sao cho các cạnh thước đi qua các trung điểm trùng với điểm dóng của dọi

+ Cố định các tấm ván khuôn với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng cọc cữ, neo và cây chống.

+ Kiểm tra chất lượng bề mặt và ổn định của ván khuôn.

+ Dùng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ, thước ,dây dọi để đo lại kích thước, cao độ của các đài.

+ Kiểm tra tim và cao trình đảm bảo không vượt quá sai số cho phép.

3.2.5. Biện pháp gia công và lắp dựng cốt thép

a) Gia công cốt thép

+ Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn  và biển báo .

+ Cắt ,uốn ,kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dùng, phải có biện pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3 m.

+ Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép có công nhân làm việc ở hai giá  thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất là 1,0 m. Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định.

+ Khi nắn thẳng cốt thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trước khi mở máy ,hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn.

+ Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân.

+ Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các mối hàn, nút buộc .Khi cắt bỏ những phần mép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an toàn, bên dưới phải có biển báo . Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ quy định của quy phạm .

+ Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay thép trong thiết kế .

+ Nối thép : việc nối buộc (chồng lên nhau) đối với các loại công trình được thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở chỗ chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong 1 mặt cắt ngang của tiết diện ngang không quá 25% tổng diện tích của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ.

Việc nối buộc phải  thoả mãn  yêu cầu: Chiều dài nối theo quy định của thiết kế, dùng dây thép mềm  d = 1mm để nối, cần buộc ở 3 vị trí: giữa và 2 đầu.

b) Lắp dựng cốt thép

- Sau khi đổ bê tông lót móng khoảng 2 ngày ta tiến hành đặt cốt thép đài móng 

- Cốt thép đài được gia công thành lưới theo thiết kế tại đáy đài.

- Khi lắp dựng cần thoả mãn các yêu cầu:

+ Các bộ phận lắp trước không gây trở ngại cho các bộ phận lắp sau. Có biện pháp giữ ổn định trong quá trình đổ bê tông.

+ Các con kê để ở vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nhưng không quá 1m con kê bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ và làm bằng vật liệu không ăn mòn công trình, không phá huỷ bê tông.

+ Sai lệch về chiều dày lớp bê tông bảo vệ không quá 3 mm khi a ( 15mm và 5mm đối với a ( 15mm.

3.2.6. Nghiệm thu trước khi đổ bê tông

Kiểm tra và nghiệm thu ván khuôn móng

- Sau khi lắp dựng, chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu ván khuôn trước khi đổ bê tông.

· Các tấm ghép không có kẽ hở, độ cứng của tấm đảm bảo yêu cầu, mặt phải của tấm bằng phẳng không bị cong vênh, không bị thủng.

· Kiểm tra độ chặt, kín khít giữa các tấm ván khuôn và giữa ván khuôn với mặt nền.

· Kiểm tra tim cốt của vị trí kết cấu, hình dạng, kích thước, 

· Kiểm tra độ ổn định, bền vững của hệ thống khung, dàn đảm bảo phương pháp lắp ghép đúng thiết kế thi công.

· Kiểm tra hệ thống dàn giáo thi công, độ vững chắc của hệ thống giáo, sàn, công tác đảm bảo yêu cầu.

Kiểm tra và nghiệm thu cốt thép

- Kiểm tra công tác bao gồm các thành việc sau:
+ Sự phù hợp của các loại cốt thép đưa vào sử dụng so với thiết kế ;

+ Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế. 

+ Vận chuyển và lắp dựng cốt thép. 

+ Sự phù hợp của phương tiện vận chuyển đối với sản phẩm đã gia công.

+ Chủng loại, vị trí, kích thước và số lượng côt thép đã lắp dựng so với thiết kế.

+ Sự phù hợp của các loại thép chờ và chi tiết đặt sẵn so với thiết kế;

+ Sự phù hợp của các loại vật liệu con kê, mật độ các điểm kê và sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế.

+ Trình tự, yêu cầu phương pháp kiểm tra công tác côt thép thực hiện theo quy định.

Việc nghiệm thu công tác côt thép phải tiến hành tại hiện trường theo yêu cầu của điều 4.7.1 và trong bảng 10 TCVN 4453 : 1995.

· Khi nghiệm thu phải có hồ sơ bao gồm:

+ Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi về cốt thép trong quá trình thi công và kèm biên bản về quyết định thay đổi; 

+ Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất lượng hép mối hàn và chất lượng gia công cốt thép; 

+ Các biên bản thay đổi cốt thép trên công trường so với thiết kế; 

+ Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật trong quá trình gia công và lắp dựng cốt thép 

+ Nhật ký thi công.

3.2.7. Thi công bê tông móng, giằng móng

a) Các yêu cầu với vữa bê tông và thi công bê tông

Sau khi lắp dựng, chỉnh giằng chống ổn định ta tiến hành nghiệm thu ván khuôn trước khi đổ bê tông.

Vữa bê tông phải được trộn điều, đúng cấp phối, Thời gian trộn và đầm phải ngắn nhất và nhỏ hơn thời gian đông kết của bê tông. Vữa bê tông phải đảm bảo đúng độ sụt.

- Lựa chọn phương tiện vận chuyển bê tông phải phù hợp. Phương tiện vận chuyển phải kín khít không làm mất nước xi măng và vương vãi dọc đường.

- Tuyệt đối tránh sự phân tầng của bê tông.

- Chỉ được đổ bê tông khi cốt thép, cốp pha đã được thi công thiết kế, được hội đồng nghiệm thu ký biên bản cho phép đổ bê tông.

- Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông cho một đợt đổ.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và có biện pháp tránh mưa.

b) Chọn thiết bị đổ bê tông

Chọn thiết bị thi công

- Như đã trình bày ở phần 3.2.1.c
- Chọn máy đầm.

+ Ta có khối lượng bê tông đài và giằng móng V = 172,51 m3. Chọn máy đầm dùi loại U50  có các thông số kỹ thuật trong sau:

BẢNG CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐẦM DÙI U50.

	Các thông  số
	Đơn vị
	Giá trị

	Thời gian đầm BT
	s
	30

	Bán kính tác dụng
	cm
	30-40

	Chiều sâu lớp đầm
	cm
	20-30

	Năng suất
	m3/ h
	3,15


c) Hướng đổ, thứ tự đổ

Xuất phát từ móng M2 trục E-7 đổ hết trục E rồi tiếp tục đổ trục D, C, B, A, chọn vị trí máy đổ cách taluy hố đào 3m đảm bảo khoảng taluy tới chân máy không dưới 1m.
Chi tiết xem bản vẽ TC03
d) Kỹ thuật đổ bê tông

- Sau khi kiểm tra ván khuôn, cốt thép xong thì bắt đầu đổ bêtông. 

- Đài cọc có chiều dày bêtông 120cm nên phân đổ 3 lớp, 2 lớp dưới mỗi lớp dày 50cm, lớp trên cùng dày 20cm.

- Dùng bêtông bơm trực tiếp vào đài cọc.

- Công nhân thả đầm dùi xuống đầm bêtông, thời gian đầm tại mỗi vị trí là 25 giây.

e) Kỹ thuật đầm bê tông

Khi đầm, đầm dùi phải ăn sâu vào lớp bê tông trước (lớp dưới  từ 5 - 10 cm) để tạo liên kết cho các lớp. Cần đầm đúng quy trình không nên đầm quá lâu và cũng không được đầm quá  nhanh ở một vị trí. Khi đưa đầm ra khỏi vị trí đầm để chuyển sang vị trí khác phải đưa từ từ và không tắt động cơ đầm, nhằm tránh để lại lỗ rỗng trong bê tông đã được đầm. Đầm theo lưới ô vuông, mỗi bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 R ( R = 30(40 cm là bán kính ảnh hưởng của đầm).

- Khi đầm nên đầm thẳng góc với mặt phẳng của khối vữa cần đầm. Thời gian đầm tại mỗi vị trí từ 20 - 40 giây. Riêng bê tông cổ móng dùng đầm dùi kết h Khi đầm, trục của chày đầm để vuông góc với mặt bê tông

- Đầm lớp sau cắm vào lớp trước 5-10cm

- Thời gian đầm tại một vị trí là 15 đến 30 giây

- Cho máy chạy trước khi hạ đầm và rút đầm ra khỏi bêtông mới tắt máy.

- Chiều dày của mỗi lớp bê tông đổ để đầm không được vượt qua 3/4 chiều dài đầu rung của đầm.

- Khoảng cách giữa 2 lần đầm không quá 1,5r (với r là bán kính ảnh hưởng của đầm dùi)

- Vị trí đầm cách ván khuôn khoảng l thỏa mãn: 2d < l < 1,5r.
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Các sơ đồ đầm

· Chú ý : 

+ Dấu  hiệu chứng tỏ đã đầm xong là không thấy vữa sụt lún rõ ràng, trên mặt bằng phẳng.

+ Nếu thấy có nước đọng thành vũng chứng tỏ vữa bê tông đã bị phân tầng do dầm quá lâu tại 1 vị trí.

+ Không được để đầm chạm vào cốt thép gây ra sai lệch vị trí cốt thép, có thể làm giảm sự ninh kết, của phần bê tông vùng lân cận.

+ Không được để đầm chạm mạnh và lâu vào ván khuôn gây ra biến hình ván khuôn, có thể làm hư hỏng ván khuôn.

3.2.8. Bảo dưỡng bê tông móng và giằng móng

- Bản chất của công tác bão dướng bê tông : làm thỏa mãn điều kiện để phản ứng thủy hóa được thực hiện.

- Bảo dưỡng bê tông: Sau khi đổ bê tông từ 4 - 8 giờ (bê tông đã se cứng mặt) tiến hành tưới nước bảo dưỡng bê tông, phải tưới nước bảo dưỡng bê tông thường xuyên, phải giữ cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt, không để cho bê tông có hiện tượng trắng mặt, không để ván khuôn gỗ bị nứt nẻ sẻ làm bê tông nứt theo.

- Thời gian bảo dưỡng bê tông phụ thuộc vào từng vùng. Dưới đây là bản đồ phân vùng bảo dưỡng bê tông.

- Công tác bảo dưỡng bê tông tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 8828 – 2011: Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

Công trình thi công ở Hà nội thuộc vùng A theo bảng phân vùng khí hậu bảo dưỡng bê tông. Thời gian bảo dưỡng bê tông phải tiến hành như sau:
+ Khi thi công vào mùa nóng:thời gian bảo dưỡng cần thiết là 4 ngày đêm, cường độ bảo dưỡng tới hạn 
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+ Khi thi công vào mùa lạnh: thời gian bảo dưỡng cần thiết là 2 ngày đêm, cường độ bảo dưỡng tới hạn 
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+ Sử dụng bao tải che phủ bề mặt bê tông.

+ Lần đầu tiên tưới nước cho bê tông là 4h khi đổ xong bê tông. 

+ Hai ngày đầu cứ sau 2 tiếng đồng hồ tưới nước một lần. 

+ Những ngày sau cứ 3-10 tiếng tưới nước 1 lần tuỳ theo điều kiện thời tiết. 

       Bê tông phải được bảo dưỡng trong suốt thời gian quy định, để tránh cho bê tông nứt nẻ bề mặt móng và tạo điều kiện cho bê tông phát triển cường độ theo yêu cầu. 

Trong quá trình bảo dưỡng bê tông tuỳ theo tình hình cụ thể mà có những biên pháp khác nhau nhằm đảm bảo quá trình cố kết của khối bê tông.

3.2.9. Tháo dỡ ván khuôn

- Ván khuôn thành móng sau khi đổ bê tông 1 ( 1,5 ngày khi mà đổ bê tông đạt cường độ 25 Kg/ cm3 thì tiến hành tháo dỡ ván khuôn thành móng. Việc tháo dỡ tiến hành ngược với khi lắp dựng 

 - Khi tháo ván khuôn phải có các biện pháp tránh va chạm hoặc chấn động làm hỏng mặt ngoài hoặc sứt mẻ các góc của bê tông và phải đảm bảo cho ván khuôn không bị hư hỏng. 

B. THI CÔNG PHẦN THÂN

(Lập biện pháp thi công cột tầng 4, dầm,sàn tầng 5)

1. Giải pháp công nghệ

1.1.Ván khuôn, cây chống

1.1.1. Yêu cầu chung

a) Ván khuôn

- Cốp pha và đà giáo cần được thiết kế và được thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không được gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông

- Cốp pha phải được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông, đồng thời bảo vệ bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết 

- Cốp pha và đà giáo cần được gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích thước của kết cấu theo quy định thiết kế. 

- Cốp pha, và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện trường. Các loại cốp pha đà giáo tiêu chuẩn được sử dụng theo chỉ dẫn của đơn vị chế tạo. 

- Cốp pha vòm và dầm với khẩu độ lớn hơn 4m phải được thiết kế có độ vồng thi công. Trị số độ vồng được tính theo công thức: f = 3L/1000 (với L là khẩu độ, tính bằng m) 

b) Cây chống
 - Đủ khả năng chịu tải trọng của ván khuôn, bê tông, quá trình thi công.

 - Đảm bảo độ ổn định không gian.

 - Tháo lắp, vận chuyển dễ dàng, luân chuyển nhiều lần.

 - Các bộ phận chịu lực của đà giáo nên hạn chế số lượng các thanh nối. Các mối nối không nên bố trí trên cùng một mặt ngang và ở vị tí chịu lực. Các thanh giằng cần được tính toán và bố tí thích hợp để ổn định toàn bộ hệ đà giáo cốp pha.
1.1.2.Lựa chọn ván khuôn, cây chống

a) Ván khuôn

Với các loại ván khuôn đã nêu ở phần ngầm kết hợp với quy mô công trình:

- Lựa chọn loại ván khuôn: Ván khuôn thi công bê tông cột dầm sàn yêu cầu khi tháo lắp nhanh chóng tiết kiệm thời gian thi công.Chịu tải trọng lớn,để giảm lượng đà, ngang đà dọc giảm chi phí trong thi công nhằm giảm giá thành công trình.Nên ta chọn ván khuôn  cho cột dầm sàn là ván khuôn thép.

- Ưu điểm của bộ ván khuôn kim loại:

+ Có tính "vạn năng" được lắp ghép cho các đối tượng kết cấu khác nhau: móng khối lớn, sàn, dầm, cột, bể ...

+ Trọng lượng các ván nhỏ, thích hợp cho việc vận chuyển lắp, tháo bằng thủ công.

 -Ván khuôn định hình nên phải tổ hợp ván khuôn để dễ dàng ghép và đi thuê ván khuôn. Nếu ta thuê theo diện tích thì diện tích ván khuôn ghép được sẽ bé hơn rất nhiều so với diện tích đi thuê, điều này gây nên sự thiệt hại về kinh tế. Do đó lấy tầng điển hình đó là tầng 4 để tổ hợp ván khuôn.

Sử dụng ván khuôn thép để làm ván khuôn cho tất cả các cấu kiện.

b) Cây chống

Chọn giáo chống sàn (sử dụng giáo PAL)

Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo kiểu tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như:

Phần khung tam giác tiêu chuẩn

Thanh, chốt giữ khớp nối.

 Ưu điểm của giáo PAL:

Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế.

Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu nặng đặt ở độ cao lớn.
Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận chuyển nên giảm giá thành công trình.

Chọn cột chống dầm:

Sử dụng cây chống đơn kim loại.

Các thông số và kích thước cơ bản như sau:  

	Loại
	Đường kính ống ngoài (mm)
	Đường kính ống trong (mm)
	Chiều cao sử dụng
	Tải trọng
	Trọng lượng (kg)

	
	
	
	Min (mm)
	Max (mm)
	Khi đóng (kg)
	Khi kéo (kg)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	K-102
	1500
	2000
	2000
	3500
	2000
	1500
	12,7

	K-103
	1500
	2400
	2400
	3900
	1900
	1300
	13,6

	K-103B
	1500
	2500
	2500
	4000
	1850
	1250
	13,83

	K-104
	1500
	2700
	2700
	4200
	1800
	1200
	14,8

	K-105
	1500
	3000
	3000
	4500
	1700
	1100
	15,5


1.1.3. Phương án sử dụng ván khuôn

Sử dụng biện pháp thi công ván khuôn 2,5 tầng: bố trí hệ cây chống và ván khuôn hoàn chỉnh cho 2 tầng (chống đợt 1), sàn kề dưới tháo 50% ván khuôn sớm (bêtông chưa đủ cường độ thiết kế) 

1.2. Giải pháp tổng thể thi công bê tông

1.2.1. Thi công bê tông cột

Khối lượng bê tông cột tầng 4:
	Tên CK
	Kích thước
	Số lượng
	Thể tích

	
	Dài a(m)
	Rộng b(m)
	 Cao h(m)
	
	V (m3)

	Cột 50x50
	0,5
	0,5
	3,3
	25
	20,625

	Cột 25x30
	0,3
	0,25
	3,3
	1
	0,248

	 
	Tổng (m3)
	20,873


- Dự kiến chia nhóm cột:

Do khối lượng các công tác không thể hoàn thành được trong một ngày do yêu cầu về tổ chức, về công nghệ cũng như về an toàn lao động. Chính vì vậy ta cần chia các cột thành các nhóm cột để có thể đảm bảo tổ chức hợp lý, an toàn lao động, đồng thời đạt năng suất cao. Cụ thể chia nhóm cột như sau:

+ Nhóm 1: Thi công cột từ trục A đến trục C

+ Nhóm 2: Thi công cột từ trục từ trục C đến trục E
Đổ bê tông cột bằng máy, vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp, sử dụng đầm dùi để thi công cột.

1.2.2. Thi công bê tông dầm , sàn

Khối lượng bê tông dầm (đã trừ chiều dày sàn) tầng 5: 44,68(m3) 
Khối lượng bê tông sàn tầng 5: 81,52 (m3)
Tổng khối lượng bê tông dầm, sàn tầng 5:

44,68+ 81,52 = 126,2 (m3)

Khối lượng bê tông dầm, sàn tầng 5 tương đối lớn 126,2 m3. Để đảm bảo tiến độ thi công và yêu cầu kinh tế, tác giả lựa chọn phương án sử dụng bê tông thương phẩm được vận chuyển lên cao bằng xe bơm cần, sử dụng đầm dùi, đầm bàn để thi công bê tông dầm sàn tầng 5.

2. Tính toán thiết kế ván khuôn cây chống cho công trình

2.1 Tính toán ván khuôn, cây chống xiên cho cột

2.1.1. Cấu tạo ván khuôn cột

Ta có chiều cao tầng nhà H = 3,3m, tiết diện dầm khung (300x600)mm

 Chiều cao thực tế của cột:  Hcột = 3,3 – 0,6 = 2,7 (m) 

Tổ hợp ván khuôn theo phương đứng: 2 tấm 200x1500x55mm

Cột có tiết diện (500x500)mm nên cột được tổ hợp ván khuôn theo bề rộng: 

1 tấm 200x1500x55mm + 1 tấm 300x1500x55mm
2.1.2. Sơ đồ tính toán

Cốp pha cột tính toán như một dầm liên tục nhiều nhịp được đỡ bởi các gối tựa tại các gông cố đinh. Ta có sơ đồ tính như hình vẽ:
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2.1.3. Tải trọng tính toán

- Tải trọng để thiết kế hệ ván khuôn được lấy theo TCVN 4453 – 1995.

BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG.

	STT
	Tên tải trọng
	Công thức tính
	n
	qtt (kG/m2)
	qtc (kG/m2)

	1
	Áp lực BT mới đổ
	
[image: image83.wmf]1
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	2
	Tải trọng do đầm BT
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	3
	Tải trọng do đổ BT
	
[image: image85.wmf]2
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	1,3
	520
	400

	4
	Tổng tải trọng
	q = q1 + max(q2,q3)
	2795
	2350


- Trong đó :  gbt = 2500 kG/m3:là trọng lượng riêng của bê tông.

H = 0,7 m  là chiều cao tính toán.

n: Hệ số vượt tải.

Ngoài ra ván khuôn còn chịu áp lực gió lên công trình :

 - Áp lực gió: Công trình nằm ở vùng gió II – B ( TP.Hà Nội )

  Tra bảng W0 = 95 kG/m2
  - Áp lực gió tác dụng lên ván khuôn: qgió= n.Wtt
         n = 1,2: Hệ số tin cậy.

Wtt: Giá trị áp lực gió tính toán đưa vào tính toán ván khuôn được lấy 50% giá trị W (giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió ở độ cao  z)

Tải trọng gió phân bố đều trên cột gồm 2 thành phần gió đẩy và gió hút (áp lực gió W=W0.k.c kG/m2 lấy theo số liệu của tải trọng gió)

Trong đó :

    W0 = 95kG/m2

k: hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao và địa hình tính đến độ cao đầu cột là +15 m.

k = 1,08
Áp lực gió hút cùng chiều với áp lực trong ván khuôn [image: image86.wmf]Þ

Lấy áp lực gió hút.

  qtt gió hút  = [image: image87.wmf]2
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0,6 = 36,936 (kG/m2)

  qtc gió hút  
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 Tổng tải trọng tác dụng vào 1m2 ván khuôn cột là:

           qtc= [image: image97.wmf]tctc

giohut
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+

= 2350 + 30,78 = 2380,78 (kG/m2)

           qtt= [image: image98.wmf]tttt

giohut

qq

+

= 2795 + 36,936 = 2831,936 (kG/m2)

2.1.4. Tính toán theo khả năng chịu lực.
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- Theo điều kiện khả năng chịu lực :
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- Trong đó : R - Cường độ của thép 
[image: image101.wmf]2
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                    W - Mô men kháng uốn của ván khuôn ,W20 = 4,42cm4
                    
[image: image102.wmf]0.9
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là hệ số điều kiện làm việc

b - bề rộng ván khuôn, b = 20 cm

- Khoảng cách gông:
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-Chọn Lg = 60 cm.

2.1.5. Kiểm tra theo điều kiện biến dạng

- Tải trọng dùng để tính độ võng của ván khuôn 
[image: image104.wmf]tctc
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- Độ võng được tính theo công thức:
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E = 2,1.106 kG/cm2
J20 
[image: image106.wmf]4
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- Độ võng cho phép :
[image: image107.wmf][
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f = 0,029 cm <
[image: image108.wmf][
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 = 0,15 cm

Vậy khoảng cách giữa các gông ngang bằng lg = 60 cm thoả mãn.

2.1.6. Kiểm tra khả năng chịu lực của thanh chống xiên 

- Ta dùng cây chống đơn bằng thép chống cho cột

- Công trình thuộc Hà Nội nên nằm thuộc vùng gió II-B .Theo tiêu chuẩn TCVN 2737-95 thì ta có W0 = 95 kG/m2


- Sơ đồ làm việc của cây chống xiên cho ván khuôn cột như hình vẽ :
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- Tải trọng gió gây ra phân bố đều trên cột gồm 2 thành phần : gió đẩy và gió hút. (Áp lực gió W = W0( k (c  kG/m2 lấy theo số liệu về tải trọng gió).
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Trong đó: Wtt = W0/2 = 95/2 = 47,5kG/m2
b - Chiều rộng cạnh đón gió lớn nhất của cột (m).

k - Hệ số kễ đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và dạng địa hình.

- Với H = 15m nội suy được k = 1,08.

[image: image112.wmf]d
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q = qd + qh = 24,624 +18,468 = 43,092(kG/m)

Quy tải trọng phân bố thành tải trọng tập trung tại nút:

Pgió = q(H = 43,092(2,7 = 116,35(kG)

N = Pgió/cos450 = 116,35 /cos450 = 164,54 (kG)

N = 164,54kG  < [P] = 1700kG.

Vậy cây chống đơn đảm bảo khả năng chịu lực.


Sử dụng cây chống đơn kim loại V1 của hãng LENEX là đảm bảo khả năng chịu. 

+ Tính thép neo cột:

Diện tích tiết diện dây thép neo:  
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=> Chọn dây thép d = 6 mm có F = 0,283 cm2.

2.2. Tính toán ván khuôn cây chống đỡ dầm

2.2.1. Cấu tạo ván khuôn dầm
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- THANH NGANG 
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 CAÁU TAÏO VAÙN KHUOÂN DAÀM
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1 - TAÁM KHUOÂN ÑAÙY DAÀM ÑÒNH HÌNH

2 - TAÁM KHUOÂN THAØNH DAÀM ÑÒNH HÌNH

3 - SÖÔØN ÑÖÙNG 

4

- THANH NGANG 
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- ÑAØ NGANG ÑÔÕ DAÀM  6

- ÑAØ DOÏC ÑÔÕ DAÀM 7

- CHOÁNG XIEÂN DAÀM 

- CAÂY CHOÁNG ÑÔN CHOÁNG DAÀN 8

 CAÁU TAÏO VAÙN KHUOÂN DAÀM


Sử dụng ván khuôn thép định hình làm ván khuôn dầm. Tiết diện dầm chính (300x600)mm sử dụng ván đáy rộng 300mm ván thành 2 tấm rộng 300mm.
2.2.2. Tính toán ván khuôn đáy dầm.

a) Sơ đồ tính

- Xem ván khuôn đáy dầm là 1 dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà ngang làm gối tựa. Dùng các thanh chống đơn bằng thép để chống đỡ đáy dầm, ta có sơ đồ như

hình vẽ .

[image: image116.emf]


b) Tải trọng tác dụng
- Tải trọng để thiết kế hệ ván khuôn được lấy theo TCVN 4453 – 1995.
BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG.

	STT
	Tên tải trọng
	Công thức tính
	n
	qtt
(kG/m2)
	qtc

(kG/m2)

	1
	Trọng lượng bản thân cốppha
	q1tc = qo = 39kG/m2
	1,1
	42,9
	39

	2
	Tải trọng bản thân BTCT
	q2tc = (bt.H
	1,2
	1800
	1500

	3
	Tải trọng do đổ bêtông
	q3tc = 400kG/m2
	1,3
	520
	400

	4
	Tải trọng do đầm bêtông
	q4tc = 200kG/m2
	1,3
	260
	200

	5
	Tải trọng do người và dụng cụ thi công
	q5tc = 250kG/m2
	1,3
	325
	250

	6
	Tổng tải trọng
	q = q1+q2+q3+q4+q5
	2947,9
	2389


   -Trong đó :  (bt = 2500 kG/m3:là trọng lượng riêng của bê tông.

             H = 0,6 m là chiều cao tính toán.

              n: Hệ số vượt tải.

c) Tính toán theo điều kiện chịu lực.
qbtt = qtt(b = 2947,9(0,3 = 875,37 kG/m = 8,7537kG/cm
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Trong đó: W30 = 6,65cm3 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 300mm.

( = 0,9 hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép.
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Chọn lđn = 60cm

d) Kiểm tra theo điều biến dạng:
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Trong đó: J30 = 28,46cm4 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 300mm.

qbtc = qtc.b = 2389.0,3 = 716,7kG/m = 7,167kG/cm
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Vậy cốp pha đáy dầm đảm bảo về điều kiện độ võng với khoảng cách đà ngang là 60cm.
2.2.3. Tính toán ván khuôn thành dầm

a) Sơ đồ tính toán 
- Ta coi ván khuôn thành dầm là một dầm liên tục nhận các nẹp đứng làm gối tựa.Ta có sơ đồ tính như sau:
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b) Tải trọng tác dụng 

- Tải trọng để thiết kế hệ ván khuôn được lấy theo TCVN 4453 -1995

BẢNG TẢI TRỌNG TÁC DỤNG.

	STT
	Tên tải trọng
	Công thức tính
	n
	qtt
(kG/m2)
	qtc

(kG/m2)

	1
	Áp lực bê tông đổ
	q1tc = (bt.H
	1,3
	1950
	1500

	2
	Tải trọng do đầm bêtông
	q2tc = 200 kG/m2
	1,3
	260
	200

	3
	Tải trọng do đổ bêtông
	q3tc = 400 kG/m2
	1,3
	520
	400

	4
	Tổng tải trọng
	q = q1+max(q2,q3)
	2730
	2100


-Trong đó :     (bt = 2500 kG/m3:là trọng lượng riêng của bê tông.

             H = 0,6 m  là chiều cao tính toán.

             n: Hệ số vượt tải.

c) Tính toán theo khả năng chịu lực:

- Ván khuôn của thành dầm được tổ hợp từ 2 tấm ván khuôn b = 300

qbtt = qtt(b = 2730(0,6 = 1638kG/m = 16,38 (kG/cm)
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Trong đó: W30 = 6,65cm3 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 300mm.

( = 0,9 hệ số điều kiện làm việc của ván khuôn thép.


[image: image123.wmf]101021000,96,652

123,88

16,38

dndn

tt

b

RW

llcm

q

g

´´´´´´

£Þ==


Chọn lđn = 60cm

d) Kiểm tra điều kiện biến dạng.

[image: image124.wmf][

]

tc4

b

1qll60

ff0,15cm

128EJ400400

´´

=£===

´


Trong đó:  J30 = 28,46cm4 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 300mm.

qbtc = qtc.b = 2100.0,6 = 1260kG/m = 12,6 kG/cm
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Vậy cốp pha đáy dầm đảm bảo về điều kiện độ võng với khoảng cách đà ngang là 60cm.

2.2.4. Tính toán đà ngang đỡ dầm

a) Sơ đồ tính toán

- Ta coi đà ngang là 1 dầm đơn giản nhận đà dọc làm gối tựa, ta có sơ đồ tính như hình vẽ  như sau:
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b) Tải trọng tác dụng

- Vì thành dầm được tổ hợp bởi 2 tấm ván khuôn có b = 300mm


Ptt = qttb (đáy dầm).lđn + 2.n.(ht - hs).qo.lđn
  = 875,37.0,6 + 2.1,1.(0,6 - 0,12).39.0,6 = 549,9324 kG.

Ptc = qtcb (đáy dầm).lđn + 2.n.(ht-hs).qo.lđn
  = 716,7.0,6 + 2.1,1.(0,6 - 0,12).39.0,6 = 454,73 kG.

c) Tính toán đà ngang theo khả năng chịu lực:

- Ta sơ bộ chọn tiêt diện đà ngang đỡ dầm có tiêt diện bxh = 60x80mm.

qbttt= n.(g.b.h = 1,1.600.0,06.0,08 = 3,17kG/m = 0,0317kG/cm

qbttc = (g.b.h = 600.0,06.0,08 = 2,88kG/m = 0,029kG/cm.

- Ta sơ bộ  chọn nhịp tính toán cho đà ngang đỡ dầm có l = 60cm. 
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Trong đó: (g- Trọng l​ợng riêng của gỗ (g = 600kG/m3.

B - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b = 0,06m.

H - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h = 0,08m.

n - Hệ số v​ợt tải n = 1,1.
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Vậy tiết diện đà ngang đã chọn thoả mãn khả năng chịu lực

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:

Ta có: 
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Trong đó: 
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Vậy đà ngang đỡ dầm đảm bảo về điều kiện độ võng.

2.2.5. Tính toán đà dọc đỡ dầm

a) Sơ đồ tính toán.
- Ta xem đà dọc là một dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đầu cây chống đơn làm gối tựa như hình vẽ sau:

[image: image137.emf]


b) Tải trọng tính toán.


[image: image138.wmf]bt

tt

tt

dn

dd

ql

P549,93240,0317120

P276,8682(kG)

2222

´

´

=+=+=



[image: image139.wmf]tctc

tc

dnbt

dd

pql

454,730,029120

P229,105(kG)

2222

´

´

=+=+=


c) Tính toán đà dọc theo khả năng chịu lực:

- Ta sơ bộ chọn kích thước cho đà dọc đỡ dầm là: bxh = 6x8cm

qđdbt = n.(g.b.h = 1,1.600.0,06.0,08 = 3,17kG/m = 0,032kG/cm

qbttc = (g.b.h = 600.0,06.0,08 = 2,88kG/m = 0,029 kG/cm.
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Trong đó: (g - Trọng lư​ợng riêng của gỗ (g = 600 kG/m3.

b - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b= 0,06m.

h - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h = 0,08m.
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[image: image143.wmf][
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n - Hệ số v​ợt tải n = 1,1.

- Kiểm tra theo điều kiện chịu lực
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- Vậy tiết diện đã chọn thoả mãn điều kiện chịu lực.

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng.

Ta có: 
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Trong đó: 
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Vậy đà dọc đỡ dầm đảm bảo về điều kiện độ võng.

2.2.6. Kiểm tra khả năng chịu lực cây chống đỡ dầm

- Ta sử dụng cây chống đơn bằng thép để chống đỡ dầm  

Ta có:       
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Vậy cây chống đơn  đỡ dầm đảm bảo khả năng chịu lực.

2.3. Tính toán thiết kế ván khuôn cây chống đỡ sàn.

2.3.1 Cấu tạo ván khuôn sàn:
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2.3.2. Tính toán ván khuôn sàn:

- Ván khuôn sàn định hình,sử dụng hệ chống giáo PAL làm chống đỡ ván khuôn sàn.

- Ta coi ván khuôn sàn là dầm liên tục nhiều nhịp chịu tải trọng phân bố đều.Nhận các đà ngang làm gối tựa,ta có sơ đồ như hình vẽ sau:
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a) Sơ đồ tính toán
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b) Tải trọng tính toán

BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG.

	STT
	Tên tải trọng
	Công thức tính
	n
	qtt
(kG/m2)
	qtc

(kG/m2)

	1
	Trọng lượng bản thân cốppha
	q1tc = qo = 39kG/m2
	1,1
	42,9
	39

	2
	Tải trọng bản thân BTCT
	q2tc = (bt.H


	1,2
	374,4
	312

	3
	Tải trọng do đổ bêtông
	q3tc = 400kG/m2
	1,3
	520
	400

	4
	Tải trọng do đầm bêtông
	q4tc = 200kG/m2
	1,3
	260
	200

	5
	Tải trọng do người và dụng cụ thi công
	q5tc = 250kG/m2
	1,3
	325
	250

	6
	Tổng tải trọng
	q = q1+q2+q3+q4+q5
	1522,3
	1201


-Trong đó :  (bt = 2600 kG/m3:là trọng lượng riêng của bê tông.

         H = 0,12 m  là chiều cao tính toán.

n: Hệ số vượt tải.

c) Tính toán ván khuôn theo khả năng chịu lực

- Ta chọn khoảng cách giữa các đà ngang là 60cm

- Cắt một dải bản rộng 1m ta có tải trọng tính toán là:


qstt = qtt.b = 1522,3.1 = 1522,3kG/m = 15,223kG/cm
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Trong đó: 

W = 5.W20 = 5.4,42 = 22,1cm3.


R = 2100kG/cm2 : C​ường độ của ván khuôn thép.


( = 0,9 Hệ số điều kiện làm việc.

Vậy cốppha sàn đảm bảo khả năng chịu lực.

d) Kiểm tra theo điều kiện độ võng
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Trong đó: 

J20 = 20,02cm4 vì sử dụng ván khuôn thép có b = 200mm.

J = 5. J20 = 5.20,02 = 100,1cm4

qstc = qtc.b = 1201.1= 1201 kG/m = 12,01kG/cm.
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Vậy cốp pha sàn đảm bảo về điều kiện độ võng với khoảng cách đà ngang là 60cm.

2.3.3. Tính toán đà ngang đỡ ván khuôn sàn

a) Sơ đồ tính toán

- Tính toán đà ngang đỡ sàn như​ một dầm liên tục nhiều nhịp nhận các đà dọc làm gối tựa. Ta có sơ đồ tính nh​ hình vẽ:
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b) Tải trọng tính toán

- Ta sơ bộ chọn đà ngang có kích thước bxh = 8x10 cm

qdntt = qtt.l1 + n. (g .b.h = 1522,3.0,6 + 1,1.600.0,08.0,1 = 918,66kG/m 
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Trong đó:

(g- Trọng lư​ợng riêng của gỗ (g = 600kG/m3.

b - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b = 0,08m.

h - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h = 0,1m.
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- ứng suất cho phép của gỗ.

n- Hệ số v​ợt tải n = 1,1

c) Tính toán theo khả năng chịu lực:
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Vậy chọn đà ngang đỡ sàn bằng gỗ có kích th​ớc 8x10cm đảm bảo khả năng chịu lực.

d)  Kiểm tra theo điều kiện biến dạng

Ta có: 
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5

1725,410120120

f0,16cm0,3cm.

1281,110666,67400

-

´´

=´=<=

´´


Trong đó:
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Vậy đà ngang đỡ sàn đảm bảo điều kiện độ võng.

2.3.4. Tính toán đà dọc đỡ sàn

a) Sơ đồ tính toán

- Ta coi đà dọc là một dầm liên tục nhiều nhịp chịu tải trong tập trung, nhận các đầu giáo pal làm gối tựa.
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b) Tải trọng tính toán
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c) Tính toán đà dọc theo khả năng chịu lực:


- Ta sơ bộ chọn kích thước cho đà dọc đỡ dầm là:bxh = 8x12cm

qđdbt = n.(g.b.h = 1,1.600.0,08.0,12 = 6,34kG/m = 0,0634(kG/cm)

qbttc = (g.b.h = 600.0,08.0,12 = 5,76kG/m = 0,0576 (kG/cm)
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Trong đó: (g - Trọng l​ượng riêng của gỗ (g = 600(kG/m3)

b - Chiều rộng tiết diện đà ngang chọn b = 0,08m.

h - Chiều cao tiết diện đà ngang chọn h = 0,12m.
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: ứng suất cho phép của gỗ.

n -  Hệ số v​ợt tải n = 1,1.

Kiểm tra theo điều kiện chịu lực


[image: image176.wmf][

]

22

max

25226,016

131,3855/150/

192

M

kGcmkGcm

W

s

==£=


Vậy tiết diện đã chọn thoả mãn điều kiện chịu lực.

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng
Ta có: 
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Trong đó: 
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Vậy đà dọc đỡ sàn đảm bảo về điều kiện độ võng.

2.3.5. Kiểm tra khả năng chịu lực cây chống.

- Ta sử dụng cây hệ giáo PAL bằng thép để chống đỡ sàn  

Ta có: 
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Vậy cây giáo pal  đỡ sàn đảm bảo khả năng chịu lực.

2.4.Tính toán cốp pha cây chống cầu thang

2.4.1.Các số liệu cầu thang

Bề rộng bản thang : L = 1,2 (m)

Bề dày bản thang : 0,1m

Góc nghiêng so với phương ngang :
[image: image184.wmf]0

28

a=

 ( góc chung cho 2 vế ).

Bậc thang bxh = 16x30 (cm).

Biện pháp : Ta dùng các tấm ván khuôn thép định hình và các cây chống đơn, các chỗ thừa ta dùng gỗ chèn vào. Để tiện thi công ta đổ bê tông cầu thang cùng bê tông dầm sàn.

2.4.2. Tính toán cốp pha bản cầu thang

a) Sơ đồ tính

Ta giả thiết cắt 1 dải ván khuôn rộng 1m theo phương vuông góc với đà ngang. Xem ván khuôn đà ngang như 1 dầm liên tục gối lên các gối tựa là các thanh đà ngang

Sơ đồ tính như hình vẽ
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b) Tải trọng tính toán
	stt
	Tên tải trọng
	Công thức
	n
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q(kG/m)
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	1
	Tải bản thân cốp pha
	
[image: image188.wmf]tc2
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q39kG/m
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	1,1
	39
	42,9

	2
	Tải trọng bản thân BTCT sàn
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	1,2
	250
	300

	3
	Tải trọng do đổ bêtông bằng bơm
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	1,3
	400
	520

	4
	Tải trọng do đầm bêtông
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	1,3
	200
	260

	5
	Tải trọng do người thi công
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	1,3
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	6
	Tổng tải trọng 
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Tải trọng tác dụng vuông góc lên 1m2 bản thang là :
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c) Tính toán cốp pha theo khả năng chịu lực


Để tính toán khả năng chịu lực của cốp pha bản thang đầu tiên ta chọn loại cốp pha sử dụng là 200x1800x55 (mm). Khoảng cách giữa các đà ngang là 60cm.
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image197.wmf]2
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d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng
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Với thép ta có: E = 2,1.106 kG/cm2; J = 28,46cm4              
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Độ võng cho phép:
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Ta thấy: f = 0,017cm < [f] = 0,15cm, do đó khoảng cách giữa các đà ngang bằng 

lđn = 60 cm là đảm bảo

2.4.3.Tính toán đà ngang đỡ bản thang

a) Sơ đồ tính

Do bản thang rộng 1200 (mm). Nên ta bố trí 3 đà dọc với khoảng cách các đà là 60cm. Lúc này sơ đồ tính toán của đà như hình vẽ sau ( Đà ngang nhận các đà dọc làm gối tựa ).
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Sơ đồ tính đà ngang đỡ bản thang.

b) Tải trọng tính toán

Chọn đà ngang có tiết diện 8x8 (cm).

Tải trọng truyền xuống đà ngang bao gồm : Tải trọng do bản sàn truyền xuống và tải trọng bản thân của đà ngang.
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c) Tính toán đà ngang theo khả năng chịu lực

Khả năng chịu lực của đà ngang được kiểm tra theo công thức. 
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Vậy đà ngang đỡ sàn đảm bảo khả năng chịu lực.

d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng
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Với thép ta có: E = 1,1.105 kG/cm2; 
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Độ võng cho phép:
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Ta thấy: f = 0,0164cm < [f] = 0,15cm, do đó khoảng cách giữa các đà ngang bằng 

lđn = 60 cm là đảm bảo.

2.4.4.Tính toán đà dọc đỡ sàn cầu thang

a) Sơ đồ tính toán

Dầm liên tục nhiều nhịp  nhận cây chống làm gối tựa. Vì ta phải đặt cây chống theo định hình bậc thang nên ta chọn khoảng cách giữa các cây chống theo phương dọc cầu thang là 60cm ( đặt cách bậc ). Theo phương mặt phẳng bản thang thì khoảng cách các gối tựa là 60/cos28 = 67,95(cm). Chọn lấy = 70(cm).

Coi gần đúng các điểm truyền lực từ đà ngang vào đà dọc là tại các gối tựa ( do khoảng cách đà ngang là 60cm, khoảng cách các cây chống là 70cm.). Từ đó ta có sơ đồ tính :
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                                               Sơ đồ tính toán đà dọc.

b) Tải trọng tính toán

Tải trọng tác dụng lên đà dọc (do đà ngang truyền xuống)
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Tải trọng bản thân đà dọc:                       
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c) Tính toán theo điều kiện khả năng chịu lực
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d) Kiểm tra theo điều kiện biến dạng
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Chọn đà dọc có tiết diện (8x8)cm và khoảng cách cây chống = 70cm là đảm bảo chịu lực.

2.4.5.Kiểm tra khả năng chịu lực cho cây chống đỡ sàn cầu thang
Cây chống đỡ sàn cầu thang là cây chống đơn.
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3. Tính khối lượng công tác, chọn phương tiện vận chuyển lên cao và thiết bị thi công.

3.1. Tính khối lượng công tác

3.1.1. Tính khối lượng ván khuôn, cây chống cho cột tầng 4 và dầm, sàn tầng 5
           ( Xem phụ lục II )
3.2. Chọn phương tiện vận chuyển cao và thiết bị thi công

3.2.1. Chọn phương tiện vận chuyển cao

a) Chọn cần trục tháp

- Cần trục được chọn hợp lý là đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, giá thành rẻ. 

- Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cần trục là: mặt bằng thi công, hình dáng kích thước công trình, khối lượng vận chuyển, giá thành thuê máy.

Chọn 1 cần trục tháp có đối trọng trên cao đặt cố định tại giữa công trình.
Các thông số để lựa chọn cần trục:

 -Chiều cao nâng vật: Hyc = hct+hat+ hck+ ht
Trong đó : hct : chiều cao công trình, hct = 39,95m.    
                  hat :  khoảng cách an toàn, lấy trong khoảng 0,5(1m . Lấy hat = 1m

hck : chiều cao của cấu kiện hay kết cấu đổ BT hck = 1,5m
ht   : chiều cao của thiết bị treo buộc lấy ht= 1,5m

Vậy : Hyc = 39,95 + 1+ 1,5 + 1,5 = 43,95m

- Bán kính nâng vật:Việc tính toán bán kính phục vụ phụ thuộc vào vị trí đặt cần trục tháp. Vị trí đặt cần trục vừa phải đảm bảo yêu cầu lúc đang thi công đồng thời cũng phải thuận lợi cho việc tháo cần trục khi công trình đã hoàn thành. Ta chọn loại cần trục tháp cố định. Vị trí của cần trục cũng đồng thời phải thoả mãn điều kiện: tầm hoạt động của tay cần bao quát toàn bộ công trình và khoảng cách từ trọng tâm cần trục tới mép ngoài của công trình được xác định bởi:

A = rc/2 + LAT + Ldg
Trong đó:

rc: chiều rộng của chân đế = 5,0m

LAT: khoảng cách an toàn = 1m

Ldg : Chiều rộng dàn giáo + khoảng lưu không để thi công; Ldg = 1,2 + 0,3 = 1,5m

A = 2,5 + 1 + 1,5 = 5(m)

Ta đặt cần trục ở giữa công trình nên bán kính nâng vật yêu cầu là:                                                            
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Trong đó: L: Chiều dài tính toán của công trình L = 28,8 m

B: Chiều rộng công trình B = 26,1m.

A: Khoảng cách từ tâm cần trục tháp đến mép công trình.
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- Căn cứ vào các thông số yêu cầu đã tính được với công trình này ta chọn cần trục tháp Dựa vào các yêu cầu trên ,tra sổ tay chọn máy ta chọn cần trục tháp đối trọng trên thay đổi tầm với bằng nâng hạ cần cố định trên nền loại KB-504 với các thông số sau:

	Chiều cao lớn nhất của cần trục Hmax
	77m

	Tầm với lớn nhất của cần trục Rmax
	40m

	Tầm với nhỏ nhất của cần trục Rmin
	3,5m

	Sức nâng của cần trục Qmax
	6,2T

	Kính thước chân đế
	4,5x4,5

	Vận tốc nâng
	0,6m/s

	Vận tốc quay tháp
	0,6m/s

	Vận tốc xe con
	0,5m/s

	Công Suất
	18,5kW


Tính toán năng suất cần trục tháp

N = Q.nck.Ktai.Ktg

 Trong đó: Q là sức nâng trung bình của cần trục, ta lấy Q = 6 tấn


Ktai  là  hệ số sử dụng tải trọng, ta lấy  Ktai = 0,9


Ktg  là hệ số sử dụng thời gian, ta lấy  Ktg=0,85


nck là số chu kỳ làm việc trong 1 ca (8 tiếng), ta có
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Trong đó: Tck = 2.(T1 + T2 + Tquay) + Tbuoc + Tthao

· T1 là thời gian nâng (hạ) vật từ mặt đất lên tầng cao nhất với khoảng cách an toàn để hạ vật, khoảng cách nâng là 36,3 + 5 =41,3 (m), ta có 

T1 = 41,3/1 =41,3(s) = 0,7 (phút)

· T2 là thời gian hạ (nâng) vật xuông sàn tầng trên cùng, khoảng cách hạ là 5m, ta có T2 = 5s = 0,083phút

· Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi công bất lợi nhất, góc quay max là 120o, ta có Tquay = 0,6 (phút)

· Thời gian buộc và tháo vật lấy tổng cộng là 10 phút

Thay vào, ta có: Tck = 2.(0,7 + 0,083 + 0,6) + 10 = 12,7 (phút)

nck = 480/12,7 = 37,79 (lần) 

Vậy năng suất cần trục trong 1 ca là: N = 6.37,79.0,9.0,85 = 173,48(tấn)

b) Chọn máy vận thăng (vận thăng lồng)

Do quy mô công trình không lớn nên sử dụng máy vận thăng chở người HP-VTL100 do hãng Hoà Phát cung cấp kết hợp với vân chuyển chuyển vật liệu rời, ván khuôn, thép và người  cho quá trình thi công. Thông số chính của thang máy chở người là:

	Tải trọng nâng tối đa
	1000kg

	Số người có thể nâng được
	12 người

	Tốc độ nâng thiết kế
	50m

	Độ cao nâng tối đa
	150m

	Công suất
	2x11kW


c) Lựa chọn máy bơm bê tông

Chọn máy xe bơm cần J32R4X- 125 như phần thi công bê tông móng.

Tính số giờ bơm bê tông dầm sàn tầng 5
- Khối lượng bê tông phần dầm, sàn công trình là 126,2m3.

- Lưu lượng bơm sàn đạt 60%

 - Số giờ bơm cần thiết : 
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- Dự tính thi công trong 5h

d) Lựa chọn và tính toán số xe chở bê tông

Căn cứ vào điều kiện thực tế của công trường và sự kết hợp hài hòa giữa các máy móc thiết bị phục vụ thi công. Chọn máy vận chuyển bê tông thương phẩm từ chạm trộn đến công trường như sau:

Mã hiệu ôtô KAMAZ - 5511 như phần thi công bê tông móng.

Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông:

Bê tông thương phẩm được mua ở nhà máy bê tông Chèm cách công trình 5 km.

           Áp dụng công thức :   n = 
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Trong đó:   


N : Số xe vận chuyển

V : Thể tích bê tông mỗi xe: V = 6m3
L : Đoạn đường vận chuyển: L = 10km (cả đi cả về)

S : Tốc độ xe; S = 
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 km/h

T : Thời gian gián đoạn; T = 10 phút

Q : Năng suất máy bơm; Q = 125m3/h, năng suất thực tế máy bơm khi bơm bê tông là 0,4x60 = 50 m3/h (trong đó 0,4 là hệ số sử dụng thời gian)

             n = 
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=  5,6xe => Chọn 6 xe để phục vụ công tác đổ bê tông.
[image: image231.wmf] Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông dầm sàn tầng 5 là: 
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3.2.2 Chọn các loại máy trộn, máy đầm và các thiết bị cần thiết khác
Chọn máy trộn bê tông
- Dựa vào khối lượng bê tông cột thực tế của công trình, ta thấy khối lượng bê tông cột cho một tầng nhỏ (20,87 m3). Nên ta chọn biện pháp thi công bê tông cột là trộn bằng máy trộn quả lê, vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp

- Dựa vào khối lượng bê tông cột đã tính toán ta chọn máy trộn bê tông quả lê loại trọng lực SB - 30V như phần thi công bê tông móng

Chọn máy đầm dùi loại U50 như phần thi công bê tông móng.

+ Năng suất đầm được xác định theo công thức:



N = 2. k. r02.( . 3600/ (t1+t2) 

+ Trong đó :
r0: Bán kính ảnh hưởng của đầm lấy 0,3m

(: Chiều dày lớp BT cần đầm 0,25m

t1: Thời gian đầm BT  ( t1 = 30s

t2: Thời gian di chuyển đầm từ vị trí này sang vị trí khác lấy t2 = 6s

k: Hệ số hữu ích lấy k = 0,7

N = 2.0,7.0,32.0,25.3600/(30+6) = 3,15 m3/h

+ Trong 1 ca máy đầm được là:



n = 3,15.8 = 25,2 m3/ca

4. Công tác thi công cốt thép, ván khuôn cột, dầm, sàn, cầu thang

4.1. Công tác cốt thép cột, dầm, sàn, cầu thang

4.1.1. Yêu cầu chung đối với công tác gia công lắp dựng cốt thép, tiêu chuẩn áp dụng

- Cốt thép trong bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu  của thiết kế đồng thời phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5574:1991 và TCVN1651:1985.

- Các thép nhập khẩu cần có chứng chỉ kỹ thuật đồng thời phải được thí nghiệm theo TCVN.

- Trước khi sử dụng cốt thép cần đựơc thí nghiệm để xác định các thông số kỹ thuật như: giới hạn bền, giới hạn chảy của thép.

- Cốt thép trong bê tông cốt thép ,trước khi gia công và trước khi đổ bê tông bề mặt sạch,không dính buồn dầu mỡ,không có vẩy sắt ,lớp gỉ.

- Các thanh thép bị thu hẹp hay bị giảm yếu tiết diện do làm sạch hay các nguyên nhân khác thì không vượt quá giới hạn cho phép 2% đường kính.

- Cốt thép đêm ra công trường phải được bảo quản không để bị oxy hoá hay gỉ

- Khi gia công và lắp dựng cần tuân thủ theo các yêu cầu sau:

+ Cốt thép dùng đúng số hiệu, chủng loại, đường kính, kích thước và số lượng.

+ Cốt thép được đặt đúng vị trí theo thiết kế đã quy định.

+ Cốt thép phải sạch, không han gỉ.

+ Khi gia công cắt, uốn, kéo, hàn cốt thép tiến hành đúng theo các quy định với từng chủng loại, đường kính để tránh không làm thay đổi tính chất cơ lý của cốt thép. Dùng tời, máy tuốt để nắn thẳng thép nhỏ.Thép có đường kính lớn thì dùng vam thủ công hoặc máy uốn.

+ Các bộ phận lắp dựng trước không gây cản trở các bộ phận lắp dựng sau.

4.1.2. Biện pháp và các bước gia công cốt thép

- Công trình có khối lượng thép không nhiều, đường kính cây thép không quá lớn do vậy sử dụng biện pháp gia công cốt thép bằng thủ công kết hợp với một số máy cắt uốn.

- Các bước gia công cốt thép:

+ Làm thẳng

+ Cạo gỉ

+ Cắt cốt thép theo thiết kế.

+ Uốn thép theo thiết kế.

+ Nối cốt thép 

4.1.3. Biện pháp lắp dựng cốt thép cột

- Kiểm tra tim, trục của cột, vận chuyển cốt thép đến từng cột, tiến hành lắp dựng dàn giáo, sàn công tác

- Đếm đủ số lượng cốt đai lồng trước vào thép chờ cột

- Nối cốt thép dọc với thép chờ bằng phương pháp nối buộc. Nối buộc cốt đai theo đúng khoảng cách thiết kế, sử dụng sàn công tác để buộc cốt đai ở trên cao. Mối nối buộc cốt đai phải đảm bảo chắc chắn để tránh làm sai lệch, xộc xệch khung thép

- Cần buộc sẵn các viên kê bằng bê tông có râu thép vào các cốt đai để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ, các điểm kê cách nhau 60cm

- Chỉnh tim cốt thép sao cho đạt yêu cầu để chuẩn bị lắp dựng ván khuôn

4.1.4. Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm sàn

- Cốt thép dầm được đặt trước sau đó đặt cốt thép sàn

- Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang.Đặt các thanh thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó. Luồn cốt đai được san thành từng túm, sau đó luồn cốt dọc chịu lực vào. Tiến hành buộc cốt đai vào cốt chịu lực theo đúng khoảng cách thiết kế. Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ cốt thép xuống ván khuôn dầm

- Trước khi lắp dựng cốt thép vào vị trí cần  chú ý đặt các con kê có chiều dày bằng chiều dày lớp bê tông bảo vệ được đúc sẵn tại các vị trí  cần thiết tại đáy ván khuôn

- Cốt thép sàn được lắp dựng trực tiếp trên mặt ván khuôn. Rải các thanh thép chịu mô men dương trước, dùng thép (1-2)mm buộc thành lưới , sau đó là lắp cốt thép chịu mô men âm. Cần có sàn công tác và hạn chế đi lại trên sàn để tránh dẫm đè lên thép trong quá trình thi công

4.2. Công tác ván khuôn cột, dầm sàn

4.2.1. Các yêu cầu chung khi lắp dựng ván khuôn cây chống, tiêu chuẩn áp dụng

-Ván khuôn phải được chế tạo đúng hình dáng kích thước của các bộ phận kết cấu. Ván khuôn phải đảm bảo khả năng chịu lực theo yêu cầu

- Ván khuôn phải đảm bảo yêu cầu tháo,lắp một cách dễ dàng

- Ván khuôn không được cong vênh, hay nứt nẻ để khỏi mất nước xi măng 

- Vận chuyển ván khuôn dầm sàn bằng vận thăng kết hợp với cần trục tháp.Khi vận chuyển lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va chạm xô đẩy làm ván khuôn bị biến dạng

 - Ván khuôn được ghép phải kín khít, đảm bảo không mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông

- Phải làm vệ sinh sạch sẽ ván khuôn và trước khi lắp dựng phải quét một lớp dầu chống dính để công tác tháo dỡ sau này được thực hiện dễ dàng

- Cột chống được giằng chéo, giằng ngang đủ số lượng, kích thước, vị trí

- Các phương pháp lắp ghép ván khuôn, xà gồ, cột chống đảm bảo theo nguyên tắc đơn giản và dễ tháo. Bộ phận nào cần tháo trước không bị phụ thuộc vào bộ phận tháo sau.

- Cột chống được dựa trên nền vững chắc, không trượt. Phải kiểm tra độ vững chắc của ván khuôn, xà gồ, cột chống, sàn công tác, đường đi lại đảm bảo an toàn.

- Cơ sở tính toán áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453-1995.

4.2.2. Phương pháp gia công lắp dựng ván khuôn cột

- Trước tiên truyền dẫn trục tim cột

- Lắp ghép các tấm ván khuôn định hình ( đã được quét chống dính ) thành mảng thông qua các chốt chữ L, móc thép chữ U. Ván khuôn cột được gia công ghép thành hộp 3 mặt, rồi lắp dựng vào khung cốt thép đã dựng xong, dùng quả dọi để điều chỉnh vị trí và độ thẳng đứng rồi dùng cây chống để chống đỡ ván khuôn, sau đó bắt đầu lắp ván khuôn mặt còn lại. Dùng gông thép để cố định hộp ván khuôn, khoảng cách giữa các gông đặt theo thiết kế

- Căn cứ vào vị trí tim cột, trục chuẩn đã đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên mặt bằng. Sau khi ghép ván khuôn phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai phương bằng quả dọi. Dùng cây chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh để giữ ổn định cho ván khuôn cột. Với cột giữa thì dùng 4 cây chống ở 4 phía, các cột biên thì chỉ chống được 3 hoặc 2 cây chống nên phải sử dụng thêm dây neo có tăng đơ để tăng độ ổn định

- Ta lắp dựng theo từng trục,ta lắp 2 cột đầu trục kiểm tra thật chính xác tim trục rồi mới lắp cho các cột còn lại phía trong

- Biện pháp dựng các ván khuôn cho các cột phía trong là:sau khi đã kiểm tra xong ván khuôn của hai cột đầu trục,ta dùng dây căng từ cột này sang cột kia và tiến hành lắp cho các cột phía trong

4.2.3.Phương pháp lắp dựng cây chống, ván khuôn dầm sàn

a)Phương  pháp lắp dựng ván khuôn dầm

- Sau khi đã xác định tim cốt đáy dầm thì ta tiến hành lắp dựng ván khuôn dầm.Ta dùng các thanh chống đơn để chống đỡ sàn,ta tiến hành lắp dựng cây chống tại hai vị trí gần cột trước.Sau đó lắp đặt hai đà dọc và khoảng cách hai đà dọc là 120 cm,trường hợp đà dọc không đủ dài thì ta phải nối nhưng tại vị trí nối phải có cây chống. Khi lắp đặt đà dọc và đã cố định cây chống xong thì ta lắp đà ngang , nhịp của đà ngang là 60cm.Ta lắp 2 đà ngang gần cột trước và kiểm tra thật chính xác,sau đó dùng dây căng từ đầu này sang đầu kia để lắp cho các đà ngang còn lại

- Sau khi đã lắp đặt xà ngang xong thì ta tiến hành lắp dựng ván đáy dầm,rồi tiếp mới lắp dựng ván thành dầm.Ổn định ván khuôn thành dầm bằng các thanh chống xiên và chống chân, các thanh chống xiên này được liên kết với thanh đà ngang và các con kê giữ cho thanh chống xiên không bị trượt. Ván khuôn thành dầm, liên kết với tấm ván đáy bằng  tấm  thép góc trong và chốt nêm
-Sau khi lắp xong phải tiến hành kiểm tra lại tim cốt đáy dầm,chiều cao dầm khi đã trừ sàn và độ ổn định của hệ cây chống và ván khuôn

b) Phương pháp lắp dựng ván khuôn sàn

- Sau khi đã lắp dựng xong cốp pha dầm thì tiến hành lắp dựng côp pha sàn.

- Trước hết lắp hệ thống giáo chống, đà ngang, đà dọc, đặt các thanh đà dọc lên đầu trên của hệ giáo PAL; đặt các thanh đà ngang lên đà dọc tại vị trí thiết kế; cố định các thanh đà ngang bằng đinh thép, lắp ván đáy sàn trên những đà ngang đó 

- Tiếp đó tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn theo  trình tự sau:

+ Đặt các thanh đà dọc lên trên các kích đầu của cây chống tổ hợp.

+ Tiếp đó lắp các thanh đà ngang lên trên các thanh đà dọc với khoảng cách 60cm.

+ Lắp đặt các tấm ván sàn, liên kết bằng các chốt nêm.

+ Điều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của các thanh đà, khoảng cách các thanh đà phải đúng theo thiết kế.

+ Kiểm tra độ ổn định của ván khuôn.

+ Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của ván khuôn dầm sàn một lần nữa.

+ Các cây chống dầm được giằng giữ để đảm bảo độ ổn định.

4.3. Nghiệm thu cốt thép, ván khuôn cột, dầm, sàn, cầu thang

4.3.1 Công tác nghiệm thu cốt thép cột

- Trước khi tiến hành lắp dựng cốp pha cột thì ta tiến hành nghiệm thu cốt thép cột.Nội dung nghiệm thu gồm có:
- Cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý công trình (Bên A) - Cán bộ kỹ thuật của bên trúng thầu(Bên B).
- Những nội dung cơ bản cần của công tác nghiệm thu:


+ Đường kính cốt thép, hình dạng, kích thước, mác, vị trí, chất lượng mối buộc, số lượng cốt thép, khoảng cách cốt thép theo thiết kế.

+ Chiều dày lớp BT bảo vệ.

+ Phải ghi rõ ngày giờ nghiệm thu chất lượng cốt thép - nếu cần phải sửa chữa thì tiến hành ngay trước khi đổ bê tông. Sau đó tất cả các ban tham gia nghiệm thu phải ký vào biên bản.

- Hồ sơ nghiệm thu phải được lưu để xem xét quá trình thi công sau này.

4.3.2 Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn, cầu thang

- Sau khi đã lắp đặt xong ta tiến hành nghiệm thu cốt thép dầm sàn.

- kiểm tra bề dày của lớp bê tông bảo vệ .
- Việc nghiệm thu cốt thép phải làm tại chỗ gia công 

- Nếu sản xuất hàng loạt thì phải kiểm tra xác suất 5% tổng sản phẩm nhưng không ít hơn 5 sản phẩm để kiểm tra mặt ngoài, ba mẫu để kiểm tra mối hàn.

- Cốt thép đã được nghiệm thu phải bảo quản không để biến hình, han gỉ.

- Sai số kích thước không quá 10 mm theo chiều dài và 5 mm theo chiều rộng kết cấu. Sai lệch về tiết diện không quá +5% và -2% tổng diện tích thép.

- Các bên tham gia và biên bản nghiệm thu như đã trình bày ở phần nghiệm thu cốt thép cột 

- Nghiệm thu ván khuôn và cốt thép cho đúng hình dạng thiết kế, kiểm tra lại hệ thống cây chống đảm bảo thật ổn định mới tiến hành đổ bê tông.

4.3.3. Nghiệm thu ván khuôn cột, dầm, sàn, cầu thang

- Sau khi lắp dựng và kiểm tra xong ta tiến hành nghiệm thu côp pha cột để chuẩn bi cho công tác bê tông cột.

- Công tác nghiệm thu phải có các bên có liên quan tham gia.

- Tiến hành nghiệm thu về tim cốt, hình dạng và kích thước,độ thẳng đứng cho từng cột rồi sau đó nghiệm thu về tim cốt, độ thẳng đứng thẳng hàng cho từng trục theo cả hai phương (ngang nhà,dọc nhà).

- Sau khi nghiệm thu xong tiến hành đổ bê tông cột ngay để tránh hiện tượng ván khuôn bi cong vênh hay nứt nẻ do ảnh hưởng của thời tiết. 

5. Công tác thi công bê tông:

5.1. Công tác bê tông cột.

5.1.1. Vận chuyển cao và vận chuyển ngang

- Ta tiến hành trộn bê tông ở dưới đất rồi cho bê tông vào thùng chứa bê tông và dùng cần trục tháp đưa lên vị trí cột đổ bê tông, kết hợp cho bê tông vào xe rùa và vận chuyển lên cao bằng máy vận thăng.Yêu cầu thùng xe phải kín để khỏi mất nước xi măng khi vận chuyển.

- Khi vận chuyển phải đảm bảo bê tông khỏi bi phân tầng,thời gian vận chuyển bê tông phải ngắn nhất.

5.1.2. Thứ tự đổ bê tông các nhóm cột 

Theo các nhóm cột đã chia ở mục 1.2.1

5.1.3.Kỹ thuật đổ bê tông cột

Các yêu cầu khi thi công bê tông

- Vữa bê tông phải được trộn điều, đúng cấp phối, thời gian trộn và đầm phải ngắn nhất và nhỏ hơn thời gian đông kết của bê tông. Vữa bê tông phải đảm bảo đúng độ sụt.

- Lựa chọn phương tiện vận chuyển bê tông phải phù hợp. Phương tiện vận chuyển phải kín khít không làm mất nước xi măng và vương vãi dọc đường.

- Tuyệt đối tránh sự phân tầng của bê tông.

- Chỉ được đổ bê tông khi cốt thép, cốp pha đã được thi công thiết kế, được hội đồng nghiệm thu ký biên bản cho phép đổ bê tông.

- Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông cho một đợt đổ.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và có biện pháp tránh mưa.

- Đổ bê tông từ xa đến gần, chiều cao rơi tự do của bê tông không quá 1,5m.

- Quá trình đổ bê tông kết hợp với đầm bê tông.

 Công tác chuẩn bị:

- Kiểm tra lại tim trục,kiểm tra ván khuôn cốt thép,kiểm tra bề dày của lớp bê tông bảo vệ.Kiểm tra độ ổn định của sàn công tác.

- Tính toán khối lượng bê tông cột(đã tính ở trên) V = 20,87 m3

- Chuẩn bị cốt liệu như cát, đá (1x2)cm, xi măng,bãi trộn,máy trộn và tính toán số ca máy cần trộn( tính toán như đã trình bày ở bê tông móng giằng móng),chuẩn bị sân trộn bê tông,tính toán số ca đầm dùi để phục vụ cho thi công bê tông cột.

Trộn bê tông:

- Do bê tông cột tương đối nhỏ nên ta tiến hành đổ bằng phương pháp trộn thủ công bằng máy trộn tại công trường.

- Phương pháp trộn bê tông bằng thủ công ,phương pháp trộn như đã trình bày ở bê tông móng và giằng móng.

Yêu cầu của vữa bê tông :

- Vữa bê tông phải đảm bảo đúng các thành phần cấp phối.

- Vữa bê tông phải được trộn đều, đảm bảo độ sụt theo yêu cầu quy định.

- Đảm bảo việc trộn, vận chuyển, đổ trong thời gian ngắn nhất.

- Kỹ thuật đổ bê tông cột:

5.1.4. Kỹ thuật đầm bê tông cột

- Bê tông cột được đổ thành từng lớp dày 30 á40 (cm) sau đó được đầm kỹ bằng đầm dùi. Đầm xong lớp này mới được đổ và đầm lớp tiếp theo. Khi đầm, lớp bê tông phía trên phải ăn sâu xuống lớp bê tông dưới từ 5 á10(cm) để làm cho hai lớp bê tông  liên kết với nhau.

- Khi rút đầm ra khỏi bê tông  phải rút từ từ và không được tắt động cơ trước và trong khi rút đầm, làm như vậy sẽ tạo ra một lỗ rỗng trong bê tông.

- Không được đầm quá lâu tại một vị trí, tránh hiện tượng phân tầng. Thời gian đầm tại một vị trí Ê 30 (s). Đầm cho đến khi tại vị trí đầm nổi nước xi măng bề mặt và thấy bê tông không còn xu hướng tụt xuống nữa là đạt yêu cầu.

- Khi đầm không được bỏ sót và không để quả đầm chạm vào cốt thép làm rung cốt thép phía sâu nơi bê tông đang bắt đầu quá trình ninh kết dẫn đến làm giảm lực dính giữa thép và bê tông.

- Trong khi đầm bê tông cần dùng búa để gõ xung quanh ván khuôn để  tăng độ đặt chắc và bề mặt bê tông nhẵn hơn.

5.2.Thi công bê tông dầm sàn

5.2.1. Phương tiện vận chuyển cao

- Chọn máy bơm bê tông J32R4X- 125 để thi công cho dầm sàn từ tầng 1 đến tầng 5. Và sử dụng máy bơm tĩnh để đổ bê tông dầm sàn cho các tầng còn lại.

- Phương tiện vận chuyển ngang:

Vì khối lượng bê tông sàn tương đối lớn nên ta chọn phương pháp trộn và đổ bê tông bằng cơ giới. Nên trong quá trình vận chuyển bê tông cần tuân thủ các yêu cầu sau:

+ Phương tiện vận chuyển phải kín, không được làm rò rỉ nước xi măng. Trong quá trình vận chuyển thùng trộn phải quay với tốc độ theo quy định.

+Tuỳ theo nhiệt độ thời điểm vận chuyển mà quy định thời gian vận chuyển nhiều nhất. 

+Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra những trục trặc, nên để an toàn có thể cho thêm những phụ gia dẻo để làm tăng thời gian ninh kết của bê tông có nghĩa là tăng thời gian vận chuyển.

+ Khi xe trộn bê tông tới công trường, trước khi đổ, thùng trộn phải được quay nhanh trong vòng một phút rồi mới được đổ vào xe bơm.

5.2.2. Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông dầm sàn tầng 5
Như đã tính toán ở phần chọn thiết bị vận chuyển thi công 3.2.1

5.2.3. Hướng đổ bê tông sàn

-  Hướng đổ bê tông từ E7 đến E1 và E7 đến B7.

- Trong phạm vi đổ bê tông , mặt bằng công trình không rộng lắm chỉ cần một vị trí đứng của xe bơm bê tông.

- Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trước khi đổ.

- Xe bêtông thương phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đã chọn, xe bơm bê tông bắt đầu bơm.

- Đổ bêtông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm. Trước tiên đổ bê tông vào dầm ( đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu đầm tới đó, trên một lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để tránh cho bê tông tạo thành vệt phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê tông ). Hướng đổ bê tông dầm theo hướng đổ bê tông sàn.

- Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn bằng đầm bàn. Cách đầm đầm dùi đã trình bày ở các phần trước còn đầm bàn thì tiến hành như sau:

- Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Bố trí xe vào đổ và xe đổ xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất.

5.2.4. Kỹ thuật đổ bê tông dầm, bê tông sàn
- Bê tông khi vận chuyển đến công trình được vận chuyển lên cao bằng máy bơm bê tông. Máy bơm bê tông đã chọn và tính ở phần trước.

- Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất thì bắt đầu thi công bơm bê tông:

- Làm sàn công tác bằng một mảng ván đặt song song với vệt đổ, giúp cho sự đi lại của công nhân trực tiếp đổ bê tông

- Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bê tông trước khi đổ.

- Xe bêtông thương phẩm lùi vào và trút bê tông vào xe bơm đã chọn, xe bơm bê tông bắt đầu bơm.

- Người điều khiển giữ vòi bơm đứng trên sàn vừa quan sát vừa điều khiển vị trí đặt vòi sao cho hợp với công nhân thao tác bêtông theo hướng đổ thiết kế, tránh dồn bê tông một chỗ quá nhiều.

- Đổ bêtông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí xe bơm. Trước tiên đổ bê tông vào dầm ( đổ làm 2 lớp theo hình thức bậc thang, đổ tới đâu đầm tới đó, trên một lớp đổ xong một đoạn phải quay lại đổ tiếp lớp trên để tránh cho bê tông tạo thành vệt phân cách làm giảm tính đồng nhất của bê tông ). Hướng đổ bê tông dầm theo hướng đổ bê tông sàn.

- Sau khi đổ xong một xe thì lùi xe khác vào đổ tiếp. Bố trí xe vào đổ và xe đổ xong đi ra không bị vướng mắc và đảm bảo thời gian nhanh nhất.

Công tác thi công bê tông cứ tuần tự như vậy nhưng vẫn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Trong khi thi công mà gặp mưa vẫn phải thi công cho đến mạch ngừng thi công. Điều này thường gặp nhất là thi công trong mùa mưa. Nếu thi công trong mùa mưa cần phải có các biện pháp phòng ngừa như thoát nước cho bê tông đã đổ, che chắn cho bêtông đang đổ và các bãi chứa vật liệu.

- Nếu đến giờ nghỉ mà chưa đổ tới mạch ngừng thi công thì vẫn phải đổ bê tông cho đến mạch ngừng mới được nghỉ. Tuy nhiên do công suất máy bơm rất lớn nên có thể không cần bố trí mạch ngừng (đổ BT liên tục)

- Mạch ngừng (nếu cần thiết) cần đặt thẳng đứng và nên chuẩn bị các thanh ván gỗ để chắn mạch ngừng; vị trí  mạch ngừng nằm vào đoạn1/4 nhịp sàn.

- Khi đổ bê tông ở mạch ngừng thì phải làm sạch bề mặt bê tông cũ, tưới vào đó nước hồ xi măng rồi mới tiếp tục đổ bê tông mới vào.

Sau khi thi công xong cần phải rửa ngay các trang thiết bị thi công để dùng cho các lần sau tránh để vữa bêtông bám vào làm hỏng.

- Chú ý : để thi công cột thuận tiện khi đổ bê tông sàn ta cắm các thép ‘biện pháp’ tại những vị trí để chống chỉnh cột . nhằm mục đích tạo những điểm tựa cho công tác thi công lắp dựng ván khuôn cột. các đoạn thép này (>
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) uốn thành hình chữ “U” và cắm vào bằng chiều dày của sàn.Trong khi đổ bê tông thì cần bố trí 2 công nhân thường xuyên theo dõi cây chống và ván khuôn ở phái dưới để có biệp pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra

5.2.5. Kỹ thuật đầm bê tông dầm, bê tông sàn

- Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bê tông dầm bằng đầm dùi và sàn bằng đầm bàn. 

Khi đầm, đầm dùi phải ăn sâu vào lớp bê tông trước (lớp dưới  từ 5 - 10 cm) để tạo liên kết cho các lớp. Cần đầm đúng quy trình không nên đầm quá lâu và cũng không được đầm quá  nhanh ở một vị trí. Khi đưa đầm ra khỏi vị trí đầm để chuyển sang vị trí khác phải đưa từ từ và không tắt động cơ đầm, nhằm tránh để lại lỗ rỗng trong bê tông đã được đầm. Đầm theo lưới ô vuông, mỗi bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 R ( R = 30(40 cm là bán kính ảnh hưởng của đầm)

+ Khi đầm nên đầm thẳng góc với mặt phẳng của khối vữa cần đầm. Thời gian đầm tại mỗi vị trí từ 20 - 40 giây. Riêng bê tông cổ móng dùng đầm dùi kết hợp với búa gõ nhẹ vào bên ngoài thành ván

- Chú ý :

+ Dấu  hiệu chứng tỏ đã đầm xong là không thấy vữa sụt lún rõ ràng, trên mặt bằng phẳng.

+ Nếu thấy có nước đọng thành vũng chứng tỏ vữa bê tông đã bị phân tầng do dầm quá lâu tại 1 vị trí.

+ Không được để đầm chạm vào cốt thép gây ra sai lệch vị trí cốt thép, có thể làm giảm sự ninh kết, của phần bê tông vùng lân cận.

+ Không được để đầm chạm mạnh và lâu vào ván khuôn gây ra biến hình ván khuôn, có thể làm hư hỏng ván khuôn.

Đầm bàn thì tiến hành như sau:

- Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trước từ 5-10cm.

- Đầm bao giờ thấy vữa bê tông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nước xi măng thì thôi tránh đầm một chỗ lâu quá bê tông sẽ bị phân tầng. Thường thì khoảng 30-50s.

5.3. Công tác bão dưỡng bê tông

Bản chất:  Quy trình đông cứng của vữa bê tông chủ yếu được thực hiện bởi tác dụng thủy hóa xi măng. Tác dụng thủy hóa này chỉ được tiến hành ở nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Bảo dưỡng bê tông chính là làm thỏa mãn điều kiện để phản ứng thủy hóa được thực hiện.
Bảo d​ưỡng ẩm là quá trình giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và đóng rắn sau khi tạo hình. Phư​ơng pháp và quy trình bảo dưỡng ẩm thực hiện theo TCVN 5592 : 1991 “ Bê tông nặng - Yêu cầu bảo d​ưỡng ẩm tự nhiên ”.

- Thời gian bảo d​ưỡng ẩm cần thiết không đ​ược nhỏ hơn các trị số ghi trong bảng 17.

- Trong thời kì bảo dư​ỡng, bêtông phải được bảo vệ chống các tác động cơ học nh​ư rung động, lực xung xích, tải trọng và các tác động có khả năng gây hư​ hại khác.

Thời gian bảo d​ưỡng ẩm (theo TCVN 5592 : 1991)

	Vùng khi hậu bảo dưỡng  bêtông
	Tên mùa
	Tháng
	Rth BD % R28
	Tth BD ngày đêm

	Vùng A
	Hè
	IV - IX
	50 -55
	3

	
	Đông
	X - III
	40 - 50
	4

	Vùng B
	Khô
	II - VII
	55 - 60
	4

	
	Mưa
	VIII - I
	35 - 40
	2

	Vùng C
	Khô
	XII - IV
	70
	6

	
	Mưa
	V -XI
	30
	1


Trong đó:


- Rth BD – Cư​ờng độ bảo dư​ỡng tới hạn;


- Tct BD - Thời gian bảo d​ưỡng cần thiết;


- Vùng A (từ Diễn Châu trở ra Bắc); 


- Vùng B (phía Đông Trư​ờng Sơn và từ Diễn Châu đến Thuận Hải);

        - Vùng C (Tây nguyên và Nam Bộ)

5.3.1. Kỹ thuật bảo dưỡng BT cột

- Sau khi đổ, bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.

- Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa.

- Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là bảy ngày đêm. Hai ngày đầu để giữ độ ẩm cho bê tông thì cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê tông 4 á7 giờ, những ngày sau 3 á10 giờ tưới nước một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

5.3.2. Kỹ thuật bảo dưỡng bê tông dầm sàn

- Công tác bảo dưởng bê tông dầm sàn dựa vào bản đồ phân vùng khí hậu việt Nam như ở phần bảo dưởng bê tông móng.

- Bê tông sau khi đổ từ 10(12h được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-95. Cần chú ý tránh không cho bê tông không bị va chạm trong thời kỳ đông cứng. Bê tông được tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm yêu cầu. Thời gian bảo dưỡng bê tông theo bảng 24 TCVN 4453-95. Việc theo dõi bảo dưỡng bê tông được các kỹ sư thi công ghi lại trong nhật ký thi công.

- Bê tông phải  được bảo dưỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp.

- Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa. -Thời gian bắt đầu tiến hành bảo dưỡng:

+ Nếu trời nóng thì sau 2 á 3 giờ.

+ Nếu trời mát thì sau 12 á 24 giờ.

- Phương pháp bảo dưỡng:

+ Tưới nước: bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 4 ngày đêm. Hai ngày đầu để giữ độ ẩm  cho bê tông cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước sau khi đổ bê tông 4 á 7 giờ, những ngày sau 3 á 10 giờ tưới nước một lần tuỳ thuộc vào nhiệt độ môi trường (nhiệt độ càng cao thì tưới nước càng nhiều và ngược lại).

+ Bảo dưỡng bằng keo (nếu cần): loại keo phổ biến nhất là keo SIKA, sử dụng keo bơm lên bề mặt kết cấu, nó làm giảm sự mất nước do bốc hơi và đảm bảo cho bê tông có được độ ẩm cần thiết.

+ Việc đi lại trên bê tông chỉ cho phép khi bê tông đạt 24 (Kg/cm2) (mùa hè từ 1 á2 ngày, mùa đông khoảng ba ngày).

5.4. Tháo dỡ ván khuôn.

5.4.1. Các yêu cầu khi tháo dỡ ván khuôn

Tháo dỡ ván khuôn có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thi công công trình, đến giá thành xây dựng, và chất lượng của bê tông vì vậy tháo dỡ ván khuôn cần phảI tuân theo các yêu cầu sau:

Cấu kiện nào lắp sau thì tháo trước, lắp trước thì tháo sau. Tháo dỡ các kết cấu không hoặc chịu lực ít, sau đó mới tháo dỡ đến các kết cấu chịu lực

- Cốt pha đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ cốt pha, đà giáo, cần trách không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông

- Các bộ phận cốt pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đòng rắn (như cốt pha thành bên của dầm, cột, tường) có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ 50 daN/cm2... 

-Đối với cốt pha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì được tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị cường độ ghi trong bảng 3

- Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sênô chỉ được tháo cột chống và cốt pha đáy khi cường độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật. 

- Khi tháo dỡ cốt pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều tầng nên thực hiện như :

+ Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dưới tấm sàn sắp đổ bê tông

+ Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sàn phía dưới nữa và giữ lại các cột chống "an toàn" cách nhau 3m dưới các dầm có nhịp lớn hơn 4m

- Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần được tính toán theo cường độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc trưng về tải trọng để tránh các vết nứt và các hư hỏng khác đối với kết 

- Việc chât toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đà giáo chỉ được thực hiện khi bê tông đã đạt cường độ thiết kế.

Bảng cường độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ côp
pha đà giáo chịu lực (%R28) khi chưa chất tải

	Loại kết cấu
	Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo côp pha, %R26
	Thời gian bê tông đạt cường độ để tháo côp pha ở các mùa và vùng khí hậu – bảo dưỡng bê tông TCVN 4453:1995

	Bản, dầm, vòm có khẩu độ < 2m
	50
	7

	Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2 đến 8m
	70
	10

	Bản, dầm, vòm có khẩu độ > 8m
	90
	23


Chú thích: 
- Các trị số ghi trong bảng chưa xét đến ảnh hưởng của phụ gia.
- Đối với các kết cấu có khẩu độ nhỏ hơn 2m, cường độ tối thiểu của bê tông đạt để tháo cốt pha là 50%R28 nhưng không được nhỏ hơn 80daN/cm2.

5.4.2. Tháo dỡ ván khuôn cột

- Do ván khuôn cột là ván khuôn không chịu lực nên sau hai ngày có thể tháo dỡ ván khuôn cột để làm các công tác tiếp theo: Thi công bê tông dầm sàn.

- Trình tự tháo dỡ ván khuôn cột như sau:

+ Tháo cây chống, dây chằng ra trước.

+ Tháo gông cột và cuối cùng là tháo dỡ ván khuôn ( tháo từ trên xuống dưới 

- Khi tháo dỡ cần sắp xếp theo trình tự nhất định để dễ dàng cho việc vận chuyển và bảo quản.Khi tháo phải hết sức cẩn thận để khỏi va chạm vào kêt cấu làm cho kết cấu bị sứt mẻ vì bê tông chưa đạt cường độ.

5.4.3. Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn
- Công cụ tháo lắp là búa nhổ đinh, xà cầy và kìm rút đinh. 

- Đầu tiên tháo ván khuôn dầm trước sau đó tháo ván khuôn sàn

Cách tháo như sau:

+ Đầu tiên ta nới các chốt đỉnh của cây chống tổ hợp ra.

+ Tiếp theo đó là tháo các thanh đà dọc và các thanh đà ngang ra.

+ Sau đó tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn ra.

+ Sau cùng là tháo cây chống tổ hợp.

+ Sau khi tháo các chốt đỉnh của cây chống và các thanh đà dọc, ngang ta cần tháo ngay ván khuôn chỗ đó ra, tránh tháo một loạt các công tác trước rồi mới tháo ván khuôn. Điều này rất nguy hiểm vì có thể ván khuôn sẽ bị rơi vào đầu gây tai nạn.

+ Nên tiến hành tuần tự công tác tháo từ đầu này sang đầu kia.

+ Tháo xong nên cho người ở dưới đỡ ván khuôn tránh quăng quật xuống sàn làm hỏng sàn và các phụ kiện.

+ Sau cùng là xếp thành từng chồng và đúng chủng loại để vận chuyển về kho hoặc đi thi công nơi khác được thuận tiện dễ dàng

5.5. Sửa chữa khuyết tật cho bê tông

- Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi đã tháo dỡ ván khuôn thì thường xảy ra những khuyến tật sau:

Rỗ mặt bê tông

+ Rỗ mặt: rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép

+ Rỗ sâu: rỗ qua lớp cốt thép chịu lực

+ Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu

Do ván khuôn ghép không khít làm rò rỉ nước xi măng. Do vữa bê tông bị phân tầng khi đổ hoặc khi vận chuyển. Do đầm không kỹ hoặc do độ dày của lớp bê tông đổ quá lớn vượt quá ảnh hưởng của đầm. Do khoảng cách giữa các cốt thép nhỏ nên vữa không lọt qua.

- Biện pháp sửa chữa
+ Đối với rỗ mặt: dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng.

+ Đối với rỗ sâu: dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ.

+ Đối với rỗ thấu suốt: trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau đó ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ.

Hiện tượng trắng mặt bê tông

Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít nước nên xi măng bị mất nước.

-Sửa chữa : đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 á7 ngày

Hiện tượng nứt chân chim

- Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết  nứt nhỏ phát triển không theo hướng nào như vết chân chim.

Do không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nước bốc hơi quá nhanh, bê tông co ngót làm nứt.

- Biện pháp sửa chữa:

Dùng nước xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải tưới nước bảo dưỡng. Có thể dùng keo SIKA, SELL ..bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi bơm keo vào.
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